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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động 

kinh doanh đòi hỏi phải có sự đầu tư ban đầu như là tiền đề bắt buộc. Tài sản ngắn hạn 

là một phần cấu thành nên tài sản của một doanh nghiệp, có vai trò đặc biệt quan 

trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

1)  Tính cấp thiết của Đề tài :  

Tài sản ngắn hạn là loại tài sản ngắn hạn có ý nghĩa sống còn, quyết định trực 

tiếp tới tính liên tục, ổn định trong sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Xuất 

phát từ tầm quan trọng của tài sản ngắn hạn, việc sử dụng tài sản ngắn hạn sao cho 

hiệu quả trở thành một nhiệm vụ cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các 

doanh nghiệp.  

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay càng ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. 

Với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đang 

đứng trước nhiều cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là sự cạnh 

tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài. Để có thể đứng vững và không ngừng 

phát triển, nâng cao vị thế của mình trên thị trường, các doanh nghiệp phải có một 

chiến lược lâu dài, linh hoạt nhằm theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Khi 

đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn nói riêng lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.  

Do tầm quan trọng của vấn đề, bằng những kiến thức quý báu về tài chính doanh 

nghiệp tích lũy trong thời gian học tập tại trường và qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu 

em đã chọn đề tài “Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương” làm đề tài khóa luận.  

2) Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa vào báo cáo tài chính của Công ty trong ba 

năm 2010, 2011, 2012 trên cơ sở đó phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn của Công ty, khẳng định những mặt tích cực đã đạt được đồng thời tìm ra một số 

hạn chế cần khắc phục và có biện pháp hoàn thiện.  

3) Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm đánh giá được các yếu tố đó, em tiến hành qua hai bước, nghiên cứu thông 

tin dữ liệu và phân tích. Trong nghiên cứu gồm có phương pháp định tính kết hợp với 

phương pháp định lượng nhằm tổng hợp dữ liệu về Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương và các đối thủ cạnh tranh. Dữ liệu bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. 

Dữ liệu sơ cấp được tìm hiểu thông qua phỏng vấn trực tiếp khách hàng và các cán bộ 



 

 

nhân viên Công ty có liên quan. Dữ liệu thứ cấp được tìm hiểu thông qua các bảng 

biểu, báo cáo kinh doanh và bản cáo tài chính của Công ty. 

4) Kết cấu của khóa luận 

Bản khóa luận của em gồm 3 phần như sau:  

Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.  

Phần 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương.  

Phần 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại 

Công ty TNHH thương mại Tân Vương.  

Thang Long University Library



1 

 

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN 

VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP  

1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 

Tài sản ngắn hạn là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Tài 

sản ngắn hạn phản ánh quy mô sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi chu kỳ 

hoạt động của tài sản ngắn hạn là một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn. Do vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn luôn là một vấn đề quan 

trọng trong công tác quản lý tài chính mỗi của doanh nghiệp.  

Cũng như tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn là một bộ phận không thể thiếu trong 

mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực sản xuất tài sản ngắn hạn được thể hiện dưới hình 

thái như nguyên vật liệu, vật đóng gói, phụ tùng thay thế. Trong lĩnh vực lưu thông, nó 

tồn tại dưới những hình thái như thành phẩm tiền, hàng hóa.Tài sản ngắn hạn nằm 

trong quá trình lưu thông thay chỗ cho nhau vận động không ngừng nhằm đảm bảo 

cho quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục.  

Xét theo góc độ kế toán: theo chuẩn mực kế toán số 21 thì TSNH có những đặc 

trưng sau:  

Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình 

thường của doanh nghiệp hoặc được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc 

cho mục đích ngắn hạn và dự kiến thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày kết thúc niên độ hoặc là tiền hay tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không 

gặp một hạn chế nào.  

Mặt khác xét trên phương diện giá trị, TSNH của doanh nghiệp là số tiền ứng 

trước về tài sản lưu động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

diễn ra thường xuyên liên tục.Đặc điểm của TSNH là thường xuyên vận động và thay 

đổi hình thái biểu hiện qua các khâu của quá trình kinh doanh và giá trị của nó được 

dịch chuyển toàn bộ một lần vào giá trị của hàng hóa tiêu thụ và kết thúc một vòng 

tuần hoàn sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp( dựa theo giáo trình 

tài chính doanh nghiệp của Đại học Thương Mại)  

Như vậy dù xét trên bất kỳ phương diện nào thì ta thấy tài sản ngắn hạn của 

doanh nghiệp được hiểu: “là những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp có 

thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển giá trị trong vòng một năm hoặc một chu kỳ 

kinh doanh”. 

1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn 

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp phải biết rõ số lượng, giá trị mỗi loại tài 

sản ngắn hạn là bao nhiêu cho hợp lý và đạt hiệu quả sử dụng cao. Vì vậy mà tài sản 
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ngắn hạn được phân bố đủ trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đảm bảo cho quá 

trình sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục, ổn định tránh lãng phí và tổn thất vốn 

do ngừng sản xuất, không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và đảm bảo khả 

năng sinh lời của tài sản. Cuối cùng có thể cho rằng tài sản ngắn hạn trong doanh 

nghiệp có các đặc điểm sau:  

+ Tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao nên đáp ứng khả năng thanh toán của 

doanh nghiệp.  

+ Tài sản ngắn hạn là một bộ phận của vốn sản xuất nên nó vận động và luân 

chuyển không ngừng trong mọi giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. 

+ Tài sản ngắn hạn có thể dễ dàng chuyển hóa từ dạng vật chất sang tiền tệ nên 

cũng vận động rất phức tạp và khó quản lý. 

1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn 

Vai trò của TSNH được thể hiện như sau: 

Thứ nhất, tài sản ngắn hạn là một bộ phận ko thể thiếu trong cơ cấu tài sản của 

doanh nghiệp. Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài các tài sản dài 

hạn như máy móc, nhà xưởng… doanh nghiệp còn bỏ ra một lượng tiền nhất định để 

mua sắm hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu… phục vụ cho quá trình sản xuất kinh 

doanh. Như vậy tài sản ngắn hạn là điều kiện đầu tiên để một doanh nghiệp có thể đi 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Thứ hai, tài sản ngắn hạn là điều kiện vật chất không thể thiếu trong quá trình 

sản xuất kinh doanh, đảm bảo quá trình kinh doanh được tiến hành bình thường và liên 

tục. Đặc điểm của đối tượng lao động là giá trị của nó được dịch chuyển một lần vào 

giá trị của sản phẩm nên trong chu kỳ sản xuất sau lại phải thường xuyên mua sắm dự 

trữ vật tư hàng hóa, đảm bảo quá trình tái sản xuất được diễn ra thường xuyên, liên 

tục. Lượng tài sản ngắn hạn có hợp lý đồng bộ thì mới không làm gián đoạn quá trình 

sản xuất.  

Thứ ba, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp còn là công cụ phản ánh và đánh giá 

quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp. Nhu cầu lượng hàng 

hóa, vật tư dự trữ ở các khâu nhiều hay ít phản ánh nhu cầu TSNH nhiều hay ít. Tài 

sản ngắn hạn luân chuyển nhanh hay chậm phản ánh số hàng hóa vật tư tiết kiệm hay 

lãng phí, thời gian luân chuyển và mức độ luân chuyển có hợp lý và đạt yêu cầu hay 

không.. Bởi vậy, thông qua sự vận động của tài sản ngắn hạn có thể đánh giá được tình 

hình dự trữ, tiêu thụ sản phẩm, tình hình sử dụng TSNH của doanh nghiệp.  

Thứ tư, tài sản ngắn hạn có khả năng quyết định đến quy mô hoạt động của 

doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp tự chủ trong việc sử dụng 

vốn, vì vậy khi muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp thì cần có thêm một lượng vật tư 

hàng hóa nhất định để dự trữ và đưa vào sản xuất. Đặc biệt vốn bằng tiền còn giúp cho 
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doanh nghiệp nắm được các cơ hội kinh doanh tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh 

nghiệp.  

Thứ năm, tài sản ngắn hạn còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp thanh toán và duy trì khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giúp doanh 

nghiệp tránh khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán và góp phần chặn đứng nguy cơ 

phá sản của doanh nghiệp.  

Vì vậy, có thể nói tài sản ngắn hạn góp phần quan trọng, giúp doanh nghiệp hoạt 

động một cách bình thường và ổn định. Tài sản ngắn hạn là không thể thay thế được 

trong bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào. Do đó, 

quản lý tài sản ngắn hạn là hoạt động không thể thiếu trong hoạt động quản lý tài chính 

của doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn cũng 

tức là góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn  

Tùy theo mục đích nghiên cứu mà tài sản ngắn hạn được phân chia theo các tiêu 

chí khác nhau. Thông thường người ta hay phân chia tài sản ngắn hạn theo ba cách với 

các tiêu chí sau đây:  

1.1.4.1. Phân loại tài sản ngắn hạn theo lĩnh vực và thời gian luân chuyển:  

Tài sản ngắn hạn trong sản xuất: Bao gồm dự trữ nguyên vật liệu, công cụ trong 

quá trình sản xuất. 

Tài sản ngắn hạn trong lưu thông: Bao gồm tài sản dự trữ trong quá trình lưu 

thông như thành phẩm, hàng dự trữ trong kho hoặc đang gửi bán, tài sản trong quá 

trình lưu thông như tiền mặt, các khoản phải thu. 

Các phân chia này giúp xác định tỷ trọng của TSNH trong từng khâu. Do đó, nhà 

quản trị sẽ có điều chỉnh kịp thời khi thấy những dấu hiệu bấn ổn trong việc phân bố 

TSNH ở các khâu. Đặc biệt tại khâu lưu thông khi mà tỷ trọng TSNH trong khâu này 

tăng lên thì có nghĩa doanh nghiệp đang bị ứ đọng vốn. 

1.1.4.2. Phân loại theo chế độ quản lý tài chính hiện hành 

Đây là cách phân chia phổ biến được các doanh nghiệp tại Việt Nam phân loại 

theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính quy định. Tài sản ngắn hạn được phân chia 

thành các thành phần chính sau:  

- Tiền: bao gồm toàn bộ tiền gửi ngân hàng, tiền mặt tại quỹ phục vụ việc thanh 

toán của doanh nghiệp thuận tiện hơn. Ngoài ra còn có tiền đang chuyển, đây là khoản 

tiền doanh nghiệp nộp vào ngân hàng tuy nhiên chưa nhận được giấy báo có 

- Các khoản phải thu: là các khoản mà doanh nghiệp bị tổ chức, các nhân, doanh 

nghiệp khác chiếm dụng. Các khoản này bao gồm: Phải thu khách hàng, ứng trước cho 

người bán, phải thu khác... 



4 

 

- Hàng tồn kho : Là những tài sản được giữ để bán trong quá trình kinh doanh 

hoặc những nguyên vật liệu đang trong quá trình sản xuất dở dang. 

Dựa vào các khoản mục trên trên hệ thống tài khoản kế toán mà các nhà quản lý 

sẽ dựa vào đó để đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như 

tỷ trọng trong từng loại tài sản, để có được hiệu quả cao nhất trong hoạt động của mỗi 

Công ty 

1.1.5. Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản ngắn 

hạn 

1.1.5.1. Kết cấu tài sản ngắn hạn 

Bên cạnh nghiên cứu các cách phân loại TSNH theo những tiêu thức khác nhau, 

doanh nghiệp còn phải đánh giá, nắm bắt được kết cấu TSNH ở từng cách phân loại 

đó.  

Kết cấu TSNH phản ánh các thành phẩm và mối quan hệ tỷ lệ giữa thành phần 

trong tổng số TSNH của doanh nghiệp. Ở các doanh nghiệp khác nhau thì kết cấu 

TSNH cũng không giống nhau. Việc phân tích kết cấu TSNH theo các cánh phân loại 

khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những đặc điểm riêng về TSNH mà mình 

đang quản lý, sử dụng từ đó xác định đúng các trọng điểm và các biện pháp quản lý 

TSNH có hiệu quả hơn phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.  

Mặt khác, thông qua việc đánh giá, tìm hiểu sự thay đổi kết cấu TSNH trong 

những thời kỳ khác nhau có thể cho thấy được những biến đổi tích cực cũng như 

những mặt hạn chế trong công tác quản lý TSNH của từng doanh nghiệp.  

Trong phạm vi nghiên cứu hạn hẹp của khóa luận và do đặc điểm riêng của đơn 

vị mà em tiến hành nghiên cứu nên em đi sâu nghiên cứu kết cấu của tài sản ngắn hạn 

theo chế độ quản lý tài chính. Tài sản ngắn hạn được cấu thành chủ yếu bởi các khoản 

mục sau:  

a) Tiền của doanh nghiệp  

Tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới dạng giá trị, bao gồm tiền 

mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.Nó được sử dụng để trả lương, 

mua nguyên vật liệu, mua tài sản cố định, trả thuế, trả nợ… Đây là loại tài sản đặc biệt 

của doanh nghiệp.Nó có tính chất là loại tài sản có tính lỏng cao nhất. Được sử dụng 

tức thời để đáp ứng nhu cầu thanh khoản khi doanh nghiệp có dòng tiền ra.Ngoài ra 

tiền mặt là loại tài sản có tỷ lệ sinh lời rất thấp. Thậm chí tiền giấy tại quỹ và tiền gửi 

thanh toán của doanh nghiệp tại ngân hàng có tỷ lệ sinh lời bằng không. (Ở Việt Nam 

lãi suất của tiền gửi thanh toán là tương đương với lãi không kỳ hạn )  

b)  Đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp  

Đây là chỉ tiêu phản ánh giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Các 

khoản đầu tư bao gồm: đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn khác ( như liên 
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doanh liên kết…v..v.. ) và dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Các khoản đầu tư ngắn 

hạn đươc phản ánh trong mục này là các khoản đầu tư có thời gian thu hồi vốn dưới 

một năm hoặc trong vòng một chu kỳ kinh doanh như tín phiếu kho bạc, trái phiếu 

ngắn hạn và kỳ phiếu ngân hàng…  

c)  Các khoản phải thu của doanh nghiệp  

Để thắng lợi trong cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp có thể sử dụng 

chiến lược sản phẩm, quảng cáo, giá cả… Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường việc 

mua bán chịu là không thể thiếu. Do vậy trong cơ cấu tài chính tài sản ngắn hạn của 

doanh nghiệp bao gồm cả các khoản phải thu.  

Các khoản phải thu bao gồm: phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, 

thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu nội bộ, các khoản phải thu khác và dự 

phòng các khoản phải thu khó đòi. Sẽ có nhiều loại chi phí phát sinh như chi phí đòi 

nợ, chi phí trả cho nguồn tài trợ để bù đắp sự thiếu hụt ngân quỹ khi các khoản phải 

thu tăng lên. Và rủi ro khách hàng không trả được nợ rủi ro này càng lớn khi thời gian 

cấp tín dụng càng dài. Tất cả những điều này sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp bị 

giảm xuống  

d) Hàng tồn kho của doanh nghiệp  

Trong quá trình luân chuyển TSNH phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì việc tồn 

tại vật tư hàng hóa dự trữ, tồn kho là bước đệm cần thiết cho quá trình hoat động bình 

thường của doanh nghiệp. Dự trữ tồn kho bao gồm: hàng mua đi đường, nguyên vật 

liệu, công cụ, dụng cụ trong kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm tồn 

kho, hàng hóa tồn kho, hàng hóa gửi bán, dự phòng giảm giá tồn kho.  

e) Các loại tài sản lưu động khác  

Khoản mục này bao gồm có: tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển, 

tài sản thiếu chờ xử lý, các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.  

1.1.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu của TSNH trong doanh nghiệp 

Kết cấu TSNH của doanh nghiệp luôn thay đổi và chịu tác động của nhiều yếu tố 

khác nhau. Có thể phân thành ba nhóm chính sau đây:  

-Các nhân tố về mặt cung ứng vật tư như: khoảng cách giữa doanh nghiệp với nơi 

cung cấp; khả năng cung cấp của thị trường; kỳ hạn giao hàng và khối lượng vật tư 

được cung cấp mỗi lần giao hàng; đặc điểm thời vụ của chủng loại vật tư cung cấp, giá 

cả của vật tư…  

-Các nhân tố về mặt sản xuất như: đặc điểm, kỹ thuật, công nghệ sản xuất của 

doanh nghiệp; mức độ phức tạp của sản phẩm chế tạo; độ dài của chu kỳ sản xuất; 

trình độ tổ chức quá trình sản xuất…  
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-Các nhân tố về mặt thanh toán như phương thức thanh toán được lựa chọn theo 

các hợp đồng bán hàng; thủ tục thanh toán; việc chấp hành kỷ luật thanh toán giữa các 

doanh nghiệp. 

1.1.6. Nội dung quản lý TSNH trong doanh nghiệp   

1.1.6.1. Quản trị tiền mặt  

Tiền mặt kết nối tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. 

Vì thế, nhà quản lý cần phải tập trung vào quản trị tiền mặt để giảm thiểu rủi ro về khả 

năng thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng tiền, đồng thời ngăn ngừa các hành vi gian lận 

về tài chính trong nội bộ doanh nghiệp hoặc của bên thứ ba. 

Quản trị tiền mặt là quá trình bao gồm quản lý lưu lượng tiền mặt tại quỹ và tài 

khoản thanh toán ở ngân hàng, kiểm soát chi tiêu, dự báo nhu cầu tiền mặt của doanh 

nghiệp, bù đắp thâm hụt ngân sách, giải quyết tình trạng thừa, thiếu tiền mặt trong 

ngắn hạn cũng như dài hạn. 

Xác định và quản lý lưu lượng tiền mặt 

Dự trữ tiền mặt (tiền tại quỹ và tiền trên tài khoản thanh toán tại ngân hàng) là 

điều tất yếu mà doanh nghiệp phải làm để đảm bảo việc thực hiện các giao dịch kinh 

doanh hàng ngày cũng như đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh doanh trong từng giai 

đoạn. Doanh nghiệp giữ quá nhiều tiền mặt so với nhu cầu sẽ dẫn đến việc ứ đọng vốn, 

tăng rủi ro về tỷ giá (nếu dự trữ ngoại tệ), tăng chi phí sử dụng vốn (vì tiền mặt tại quỹ 

không sinh lãi, tiền mặt tại tài khoản thanh toán ngân hàng thường có lãi rất thấp so 

với chi phí lãi vay của doanh nghiệp). Hơn nữa, sức mua của đồng tiền có thể giảm sút 

nhanh do lạm phát. 

Nếu doanh nghiệp dự trữ quá ít tiền mặt, không đủ tiền để thanh toán sẽ bị giảm 

uy tín với nhà cung cấp, ngân hàng và các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ mất cơ hội 

hưởng các khoản ưu đãi giành cho giao dịch thanh toán ngay bằng tiền mặt, mất khả 

năng phản ứng linh hoạt với các cơ hội đầu tư phát sinh ngoài dự kiến. 

Lượng tiền mặt dự trữ tối ưu của doanh nghiệp phải thỏa mãn được 3 nhu cầu 

chính:  

- Chi cho các khoản phải trả phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày 

của doanh nghiệp như: Trả cho nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, trả người lao 

động, trả thuế 

- Dự phòng cho các khoản chi ngoài kế hoạch 

- Dự phòng cho các cơ hội phát sinh ngoài dự kiến khi thị trường có sự thay đổi 

đột ngột. 

Doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp Baumol hoặc mô hình Miller Orr để 

xác định mức dự trữ tiền mặt hợp lý. Sau khi xác định được lưu lượng tiền mặt dự trữ 
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thường xuyên, doanh nghiệp nên áp dụng những chính sách, quy trình sau để giảm 

thiểu rủi ro cũng như những thất thoát trong hoạt động. 

Số lượng tiền mặt tại quỹ giới hạn ở mức thấp chỉ để đáp ứng những nhu cầu 

thanh toán không thể chi trả qua ngân hàng. Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp có tài 

khoản ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng có tính minh bạch cao, giảm thiểu rủi ro 

gian lận, đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan. Theo Luật thuế Giá trị gia tăng (sửa 

đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, tất cả các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên nếu 

không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia 

tăng đầu vào. 

Xây dựng quy trình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bao gồm: danh sách các 

mẫu bảng biểu, chứng từ (hợp đồng kinh tế, hóa đơn, phiếu nhập kho, biên bản giao 

nhận...). Xác định quyền và hạn mức phê duyệt của các cấp quản lý trên cơ sở quy mô 

của từng doanh nghiệp. Đưa ra quy tắc rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn của các bộ 

phận liên quan đến quá trình thanh toán để việc thanh toán diễn ra thuận lợi và chính 

xác. 

Tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm, tách bạch vai trò của kế toán và thủ quỹ. 

Có kế hoạch kiểm kê quỹ thường xuyên và đột xuất, đối chiếu tiền mặt tồn quỹ thực tế, 

sổ quỹ với số liệu kế toán. Đối với tiền gửi ngân hàng, định kỳ đối chiếu số dư giữa sổ 

sách kế toán của doanh nghiệp và số dư của ngân hàng để phát hiện kịp thời và xử lý 

các khoản chênh lệch nếu có. 

Xây dựng và phát triển các mô hình dự báo tiền mặt 

Tính toán và xây dựng các bảng hoạch định ngân sách giúp doanh nghiệp ước 

lượng được khoảng định mức ngân quỹ là công cụ hữu hiệu trong việc dự báo thời 

điểm thâm hụt ngân sách để doanh nghiệp chuẩn bị nguồn bù đắp cho các khoản thiếu 

hụt này. 

Nhà quản lý phải dự đoán các nguồn nhập, xuất ngân quỹ theo đặc thù về chu kỳ 

tính doanh, theo mùa vụ, theo kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. 

Ngoài ra, phương thức dự đoán định kỳ chi tiết theo tuần, tháng, quý và tổng quát cho 

hàng năm cũng được sử dụng thường xuyên. 

Nguồn nhập ngân quỹ thường bao gồm các khoản thu được từ hoạt động sản - 

xuất, kinh doanh, tiền từ các nguồn đi vay, tăng vốn, bán tài sản cố định không dùng 

đến... 

Nguồn xuất ngân quỹ bao gồm các khoản chi cho hoạt động sản xuất - kinh 

doanh, trả nợ vay, trả tiền vay, trả cổ tức, mua sắm tài sản cố định, đóng thuế và các 

khoản phải trả khác. 
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Mặc dù doanh nghiệp có thể đã áp dụng các phương pháp quản trị tiền mặt một 

cách hiệu quả, nhưng do đặc thù về mùa vụ hoặc do những lý do khách quan ngoài tầm 

kiểm soát, doanh nghiệp bị thiếu hoặc thừa tiền mặt 

1.1.6.2. Quản trị các khoản phải thu  

Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa 

hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các Công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng 

với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. 

Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nếu 

bán chịu hàng hóa quá nhiều thì chi phí cho khoản phải thu tăng có nguy cơ phát sinh 

các khoản nợ khó đòi, do đó, rủi ro không thu hồi được nợ cũng gia tăng. Vì vậy, 

doanh nghiệp cần có chính sách bán chịu phù hợp.  

Khoản phải thu của doanh nghiệp phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố 

như tình hình nền kinh tế, giá cả sản phẩm, chất lượng sản phẩm, và chính sách bán 

chịu của doanh nghiệp. Trong các yếu tố này, chính sách bán chịu ảnh hưởng mạnh 

nhất đến khoản phải thu và sự kiểm soát của cá nhân phụ trách tài chính như giám đốc 

tài chính, kế toán trưởng... Các cá nhân này có thể thay đổi mức độ bán chịu để kiểm 

soát khoản phải thu sao cho phù hợp với sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Hạ thấp 

tiêu chuẩn bán chịu có thể kích thích được nhu cầu dẫn tới gia tăng doanh thu và lợi 

nhuận, nhưng vì bán chịu sẽ làm phát sinh khoản phải thu, và do bao giờ cũng có chi 

phí đi kèm theo khoản phải thu nên giám đốc tài chính cần xem xét cẩn thận sự đánh 

đổi này. 

Các doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu một cách hiệu quả hơn thông qua 

việc cải thiện tính minh bạch, rõ ràng của giao dịch cũng như quản lý thông tin về 

nguồn thu. Giải pháp Tích hợp quản lý các khoản phải thu hỗ trợ các Công ty một cái 

nhìn toàn diện về tình trạng tiền mặt hiện có hàng ngày trong tài khoản, từ đó họ sẽ có 

kế hoạch sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả hơn và đưa ra các quyết định dựa trên 

thông tin được cập nhật để tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn 

1.1.6.3. Quản trị hàng tồn kho 

Quản trị hàng tồn kho là một phần của quá trình quản lý sản xuất nhằm mục đích 

giảm thiểu chi phí hoạt động và chi phí sản xuất bằng cách loại bỏ bớt những công 

đoạn kém hiệu quả gây lãng phí. Nghĩa là doanh nghiệp chỉ sản xuất hoặc mua một số 

lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn tiếp theo cần đến. Các nguồn nguyên vật liệu 

và hàng hóa cần thiết trong quá trình sản xuất, tiêu thụ được dự báo và lên kế hoạch 

chi tiết sao cho quy trình tiếp theo có thể thực hiện ngay sau khi quy trình hiện thời 

chấm dứt.  

Hiện nay, các nhà quản trị thường sử dụng mô hình đặt hàng sinh lợi cơ bản EOQ 

(The Basic Economic Order Quantity Mode) để quản trị hàng tồn kho 
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Mô hình này là một trong những kỹ thuật kiểm soát hàng hóa lưu kho phổ biến 

và lâu đời nhất, nó được nghiên cứu và đề xuất từ năm 1915 do ông Ford. W. Harris đề 

xuất, nhưng nay nó vẫn được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng. 

Mô hình này được xây dựng nhằm tìm cách giải đáp 2 câu hỏi quan trọng trong 

Inventory Management là:  

- Nên đặt mua hàng với số lượng là bao nhiêu?  

- Và khi nào thì tiến hành đặt hàng? 

Khi sử dụng mô hình này, người ta phải tuân theo các giả định quan trọng sau 

đây: 

(1) Nhu cầu vật tư / hàng hóa trong 1 năm được biết trước và ổn định (không 

đổi); 

(2) Thời gian chờ hàng (kể từ khi đặt hàng cho tới khi nhận hàng) không thay đổi 

và phải được biết trước; 

(3) Sự thiếu hụt dự trữ hoàn toàn không xảy ra nếu đơn hàng được thực hiện 

đúng; 

(4) Toàn bộ số lượng đặt mua hàng được nhận cùng một lúc; 

(5) Không có chiết khấu theo số lượng. 

Với những giả thiết trên đây, sơ đồ biểu diễn mô hình EOQ được thể hiện trong 

sơ đồ sau: 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ biểu diễn mô hình EOQ 

Mức tồn kho bình quân  
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hàng (ROP) 

Thời điểm nhận hàng dự trữ 

Thời gian thực hiện đơn hàng 

Mức tồn kho 

bình quân 

Khoảng cách giữa 

2 lần đặt hàng 
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Theo mô hình này có 2 loại chi phí thay đổi theo lượng đặt hàng là chi phí lưu 

kho và chi phí đặt hàng. Mục tiêu của mô hình này là nhằm làm tối thiểu hóa tổng chi 

phí đặt hàng và chi phí lưu kho. Hai chi phí này phản ứng ngược chiều nhau. Khi quy 

mô đơn hàng tăng lên, nghĩa là số đơn đặt hàng giảm, làm cho chi phí đặt hàng giảm. 

Ngược lại nó sẽ làm tăng số lượng hàng hóa lưu kho, đưa đến tăng chi phí lưu kho. Do 

đó mà trên thực tế số lượng đặt hàng tối ưu là kết quả của một sự dung hòa giữa hai 

chi phí có liên hệ nghịch nhau này. 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ chi phí của mô hình EOQ 

Chi phí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn hàng tối ưu EOQ 

Qua đồ thị trên, ta thấy lượng đặt hàng tối ưu (EOQ) khi tổng chi phí đạt giá trị 

nhỏ nhất. Tổng chi phí nhỏ nhất tại điểm đường cong chi phí tồn trữ và chi phí đặt 

hàng cắt nhau. 

Các tham đại lượng tham gia vào công thức tính toán để biết được điểm đặt hàng 

sinh lợi EOQ bao gồm: 

- Nhu cầu hàng năm; 

- Chi phí đặt hàng cho 1 đơn hàng; 

- Chi phí lưu kho cho 1 đơn vị hàng hoá; 

- Lượng hàng đặt mua trong 1 đơn đặt hàng (Qui mô đơn hàng); 

- Chi phí đặt hàng hàng năm; 

- Chi phí lưu kho hàng năm; 

- Tổng chi phí lưu kho; 

- Khoảng cách giữa hai lần đặt hàng; 

- Điểm đặt hàng lại (ROP - Re-order point); 

- Nhu cầu hàng ngày; 

- Thời gian chờ hàng. 

Độ dốc = 0 

Tổng chi phí 

Chi phí lưu kho 

Chi phí đặt hàng 

Tổng chi phí 
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Song song với phương pháp EOQ thì các nhà quản trị còn sử dụng mô hình JIT 

(just in time) để thực hiện quản trị hàng tồn kho. JIT là hệ thống điều hành sản xuất 

trong đó các luồng nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa và sản phẩm lưu hành trong quá 

trình sản xuất và phân phối được lập kế hoạch chi tiết nhất trong từng bước, sao cho 

quy trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi quy trình hiện thời chấm dứt. Qua đó, 

không có hạng mục nào trong quá trình sản xuất rơi vào tình trạng để không, chờ xử 

lý, không có nhân công hay thiết bị nào phải đợi để có đầu vào vận hành. 

JIT còn được áp dụng trong cả suốt quy trình cho đến bán hàng. Số lượng hàng 

bán và luồng hàng điều động sẽ gần khớp với số lượng hàng sản xuất ra, tránh tồn 

đọng vốn và tồn kho hàng không cần thiết. Có những Công ty đã có lượng hàng tồn 

gần như bằng không. 

Hệ thống JIT cho phép hệ thống vận hành hiệu quả nhất, tránh lãng phí không 

cần thiết. 

Hàng tồn kho là một trong những tài sản có giá trị lớn chiếm 40 – 50% tổng giá 

trị tài sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc quản lý và kiểm soát tốt hàng tồn kho 

góp phần đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục, có 

hiệu quả.  

Vấn đề quản lý hàng tồn kho luôn có hai mặt trái ngược nhau: muốn cho quá 

trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục, doanh nghiệp sẽ tăng lượng dự trữ. 

Ngược lại, dự trữ tăng, doanh nghiệp lại phải tốn thêm những chi phí khác liên quan 

đến việc dự trữ. Vì vậy doanh nghiệp cần phải xác định được mức tồn kho hợp lý nhất, 

tùy thuộc vào loại hình và đặc điểm của doanh nghiệp để kiểm soát hàng tồn kho một 

cách hiệu quả nhất. 

1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp  

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp   

Để đưa ra khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn chúng ta đi tìm hiểu về 

khái niệm hiệu quả kinh doanh:  

a) Hiệu quả kinh doanh:  

Hiệu quả kinh doanh theo ý nghĩa chung nhất được hiểu là các lợi ích kinh tế, xã 

hội đạt được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác hiệu quả 

kinh doanh bao gồm hai mặt: hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội trong đó hiệu quả 

kinh tế có ý nghĩa quyết đinh.  

b) Hiệu quả kinh tế:  

Là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nhân tài, vật lực của doanh 

nghiệp hoặc xã hội để đạt được kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Hiệu quả kinh 

tế là sự so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.Hiệu quả 
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kinh tế chủ yếu được phản ánh thông qua chỉ tiêu lợi nhuân đạt được từ quá trình hoạt 

động kinh doanh.  

c) Hiệu quả xã hội:  

Phản ánh những lợi ích về mặt xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh 

doanh. Hiệu quả xã hội của hoạt động thương mại là việc cung ứng hàng hóa ngày 

càng tốt hơn nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất, văn hóa tinh thần cho xã hội, góp 

phần vào việc cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường, mở rộng giao lưu kinh tế 

giữa các vùng hoặc các nước là việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động 

và thúc đẩy sự phát triển của sản xuất. Hiệu quả xã hội trong kinh doanh thương mại 

còn được biểu hiện thông qua việc thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước, đảm 

bảo cung ứng hàng hóa kịp thời và đầy đủ, nhất là những mặt hàng thiết yếu cho miền 

núi, vùng sâu.  

Vì vậy có thể thấy hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có mối quan hệ mật thiết, 

ảnh hưởng và tác động lẫn nhau. Nó vừa thống nhất, vừa có mâu thuẫn ở từng nơi, 

từng lúc. Hiệu quả kinh tế dễ xác định, có thể đo lường bằng các chỉ tiêu để đánh giá 

hiệu quả ở mức độ tổng hợp hoặc đặc thù. Hiệu quả xã hội thì khó xác định bằng các 

chỉ tiêu cụ thể mà chỉ có thể đánh giá thông qua những biểu hiện của đời sống xã hội 

của một địa phương, vùng lãnh thổ hoặc trong phạm vi nền kinh tế quốc dân. Do vậy 

đối với việc các doanh nghiệp khi đánh giá hiệu quả thường chỉ đề cập đến hiệu quả 

kinh tế.Hiệu quả xã hội chỉ được tổng hợp đánh giá đan xen cùng hiệu quả kinh tế. Từ 

khái niệm trên hiệu quả kinh tế là sự so sánh giữa kết quả và chi phí.Vậy ta có công 

thức:  

Hiệu quả =  
Kết quả 

Chi phí 
Vì thế hiệu quả kinh doanh là một số tương đối phản ánh kết quả đạt được với chi

 phí bỏ ra.Đó là sự so sánh giữa kết quả đầu ra và các yếu tố đầu vào.Từ đó ta đưa ra 

khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn  

Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một phạm trù kinh tế,phản ánh tình hình sử 

dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh 

với chi phí thấp nhất. 

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ta sử dụng các nhóm chỉ tiêu sau:  

1.2.2.1. Suất hao phí tài sản ngắn hạn 

Suất hao phí tài sản ngắn hạn =  
TSNH bình quân 

 
Doanh thu thuần 

Là công thức phản ánh để tạo ta một đồng doanh thu thuần (lãi thuần, 

giá trị sản suất) trong kỳ cần bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn. Tỷ số này càng thấp thì 

hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là càng thấp 
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1.2.2.2. Sức sản xuất TSNH 

Sức sản xuất tài sản ngắn hạn =  
Doanh thu thuần 

 
TSNH bình quân 

Là công thức phản ánh một đồng TSNH sử dụng bình quân trong kỳ đã tạo ra 

được bao nhiêu đồng doanh thu thuần (hoặc giá trị sản xuất). 

1.2.2.3. Mức tiết kiệm TSNH 

Chỉ tiêu này phản ánh số tài sản ngắn hạn có thể tiết kiệm được do tăng tốc độ lu

ân chuyển tài sản ngắn hạn ở kỳ so sánh so với kỳ gốc.  

Công thức tính như sau:  

Vtk =  
M1 

X (K1 – K0) 
360 

Hoặc  

Vtk =  
M1 

- 
M1 

 
L1 L0 

Trong đó:  

Vtk : Số tài sản ngắn hạn có thể tiết kiệm hoặc tăng thêm do ảnh hưởng của tốc độ 

luân chuyển tài sản ngắn hạn của kỳ so sánh ới kỳ kế hoạch 

M1: Tổng mức luân chuyển tài sản ngắn hạn kỳ so sánh  

K1, Ko: Số lần luân chuyển tài sản ngắn hạn so sánh, kỳ gốc  

L1, L0: Số lần luân chuyển tài sản ngắn hạn kỳ so sánh, kỳ gốc.  

1.2.2.4. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

Đây là tỷ số đánh giá mức độ đầu tư vào tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản của 

doanh nghiệp, từ đây có thể thấy được hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng TSNH lớn 

hay bé từ đó so sánh với hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn để có cái nhìn khách quan 

nhất. 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn =  
TSNH 

x 100% 
Tổng tài sản 

 

1.2.2.5.  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn:  

Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn =  
Doanh thu thuần 

TSNH 
Chỉ tiêu này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp, cho 

biết cứ một đồng tài sản ngắn hạn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ sẽ 

tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

là một phạm trù rộng, bao hàm nhiều mặt tác động khác nhau. Vì vậy, khi phân tích 

các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ta cần xem xét trên nhiều khía cạnh, góc 

độ khác nhau.  
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1.2.2.6. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Do đặc điểm của tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao, cho nên việc sử dụng 

hiệu quả tài sản ngắn hạn là sự lựa chọn đánh đổi giữa khả năng sinh lời với tính thanh 

khoản. Do đó, khi phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp thì người ta thường 

sử dụng các chỉ tiêu sau đây:  

a) Khả năng thanh toán ngắn hạn 

Đây là một trong những thước đo khả năng thanh toán của một doanh nghiệp, 

được sử dụng rộng rãi nhất là khả năng thanh toán ngắn hạn. Công thức tính khả năng 

thanh toán ngắn hạn là:  

Khả năng thanh toán ngắn hạn =  
TSNH 

Nợ ngắn hạn 

Khả năng thanh toán ngắn hạn cho thấy doanh nghiệp có bao nhiêu tài sản có thể 

chuyển đổi thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này đo 

lường khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Nếu khả năng thanh toán ngắn hạn giảm cho 

thấy khả năng thanh toán giảm, đó là dấu hiệu báo trước những khó khăn về tài chính 

sẽ xảy ra. Nếu hệ số này cao, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp luôn sẵn sàng thanh 

toán các khoản nợ. Tuy nhiên, nếu hệ số này cao quá sẽ giảm hiệu quả hoạt động vì 

doanh nghiệp đầu tư quá nhiều vào tài sản ngắn hạn.  

b) Khả năng thanh toán nhanh  

Khả năng thanh toán nhanh =  
TSNH – hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 
Khả năng thanh toán nhanh được tính toán trên cơ sở những tài sản lưu ngắn hạn 

có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, đôi khi chúng còn được gọi là tài sản có 

tính thanh khoản, tài sản có tính thanh khoản bao gồm tất cả tài sản ngắn hạn trừ hàng 

tồn kho. Do đó, khả năng thanh toán nhanh cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ 

ngắn hạn không phụ thuộc vào hàng tồn kho. 

c) Khả năng thanh toán tức thời 

Khả năng thanh toán tức thời =  
Tiền và các khoản tương đương tiền 

Nợ ngắn hạn 

Khả năng thanh toán tức thời được xác định trên cơ sở lượng tiền dự trữ tại 

doanh nghiệp bao gồm tiền măt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền 

khác có thể nhanh chóng thanh toán các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn của doanh 

nghiệp đó. Do vậy, khả năng thanh toán tức thời cho biết khả năng hoàn trả các khoản 

nợ ngắn hạn mang tính ngay lập tức của một đơn vị 

1.2.2.7. Nhóm các chỉ tiêu hoạt động  

Là các hệ số đo lường khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Để nâng cao hệ số 

hoạt động, các nhà quản trị phải biết những tài sản nào chưa sử dụng, không sử dụng 

hoặc không tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần phải biết cách 

sử dụng chúng sao cho có hiệu quả hoặc loại bỏ chúng đi. Hệ số hoạt động đôi khi còn 
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gọi là hệ số hiệu quả hoặc hệ số luân chuyển. Do đó, khi phân tích các chỉ tiêu hoạt 

động thì người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau đây:  

a) Vòng quay các khoản phải thu  

Các khoản phải thu là các khoản bán chịu mà doanh nghiệp chưa thu tiền do thực 

hiện chính sách bán chịu và các khoản tạm ứng chưa thanh toán các khoản trả trước 

cho người bán…  

Vòng quay các khoản phải thu =  
Doanh thu thuần 

Các khoản phải thu bình quân 

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản phải thu thành 

tiền mặt. Hệ số này là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp, được tính bằng cách lấy doanh thu trong kỳ chia cho số dư bình quân 

các khoản phải thu trong kỳ.  

b) Kỳ thu tiền bình quân 

Kỳ thu tiền bình quân (hay Số ngày luân chuyển các khoản phải thu, Số ngày tồn 

đọng các khoản phải thu, Số ngày của doanh thu chưa thu) là một tỷ số tài chính đánh 

giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ số này cho biết doanh nghiệp mất bình 

quân là bao nhiêu ngày để thu hồi các khoản phải thu của mình. Công thức của tỷ số 

này là: 

Kỳ thu tiền bình quân =  
360 

Vòng quay các khoản phải thu 
c) Vòng quay hàng tồn kho  

Vòng quay hàng tồn kho là một tiêu chuẩn để đánh giá doanh nghiệp sử dụng 

hàng tồn kho của mình hiệu quả như thế nào.  

Vòng quay của hàng tồn kho =  
Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân  

Hàng tồn kho bình quân là bình quân số học của vật tư hàng hoá dự trữ đầu và 

cuối kỳ.  

Các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất luôn phải tính đến mức dự trữ bởi doanh 

nghiệp không thể nào đến lúc sản xuất mới mua nguyên vật liệu. Để tránh trường hợp 

bị ứ đọng thì doanh nghiệp phải có trước một lượng vật tư hàng hoá vừa phải bởi nếu 

quá nhiều doanh nghiệp sẽ mất khoản chi phí để bảo quản vật liệu. Nếu lượng vật tư 

quá ít không đủ cho sản xuất sẽ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ở các khâu tiếp theo.  

Như vậy chỉ tiêu này rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nó quyết định thời 

điểm đặt hàng cũng như mức dự trữ an toàn cho doanh nghiệp. Vòng quay càng cao 

thể hiện khả năng sử dụng tài sản lưu động cao. Vòng quay dự trữ, tồn kho cao thể 

hiện được khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt, có như vậy mới đạt 

được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Chỉ tiêu này cao phản ánh được lượng vật tư, 

hàng hóa được đưa vào sử dụng cũng như được bán ra nhiều, như vậy là doanh thu sẽ 

tăng và đồng thời lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được cũng tăng lên.Vòng quay hàng 
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tồn kho cao thấp phụ thuộc vào đặc điểm của tong ngành nghề kinh doanh, phụ thuộc 

vào mặt hàng kinh doanh.  

d) Chu kỳ lưu kho  

Chu kỳ lưu kho =  
360 

Vòng quay hàng tồn kho  
 

Chỉ tiêu này cho ta biết số ngày lượng hàng hàng tồn kho được chuyển đổi thành 

doanh thu. Từ chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết cho việc luân chuyển kho vì hàng 

tồn kho có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ở khâu dự trữ. Hệ 

số này chứng tỏ công tác quản lý hàng tồn kho càng tốt, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn càng cao và ngược lại.  

1.2.2.8. Chỉ tiêu về lợi nhuận 

Là chỉ tiêu phản ánh một đồng tài sản ngắn hạn có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi 

nhuận trước thuế. Tỷ suất lợi nhuận tài sản ngắn hạn càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn càng cao.  

Tỷ suất lợi nhuận TSNH =  
Lợi nhuận ròng 

TSNH bình quân trong kỳ  
 

Tài sản ngắn hạn bình quân trong kỳ là bình quân số học của tài sản ngắn hạn có 

ở đầu kỳ và cuối kỳ.  

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh 

nghiệp  

Để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, ngoài phân tích 

các chỉ tiêu nói trên, chúng ta cũng cần nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả 

sử dụng chúng. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của 

doanh nghiệp nhưng về cơ bản có 2 nhóm nhân tố chính là các nhân tố chủ quan và 

nhân tố khách quan. 

1.2.3.1. Nhân tố chủ quan  

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn chịu sự tác động của nhiều nhân 

tố. Để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp, ngoài việc sử 

dụng những chỉ tiêu trên đây ta phải nghiên cứu những nhân tố tác động từ đó đưa ra 

các giải pháp để hạn chế những tác động không tốt và phát huy thêm những tác động 

tích cực. Các nhân tố chủ quan là những nhân tố xuất phát từ nội bộ doanh nghiệp.  

a) Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Với mục đích sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp sẽ quyết định trong 

việc phân phối tài sản, đặc biệt là chu kỳ sản xuất kinh doanh. Sản phẩm của mỗi 

doanh nghiệp là khác nhau do vậy mà có những doanh nghiệp chu kỳ sản xuất dài 

nhưng doanh nghiệp khác chu kỳ sản xuất lại ngắn, điều đó có ảnh hưởng đến việc ra 
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quyết định của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn. Để đi vào sản xuất 

thì lượng tài sản ngắn hạn cần đưa vào là bao nhiêu, mức dự trữ dành cho các chu kỳ 

tiếp theo như thế nào, lượng tiền mặt doanh nghiệp cần giữ cũng như kỳ thu tiền dài 

hay ngắn tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp.  

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài thì thời gian thu hồi vốn 

càng lâu, nên các doanh nghiệp luôn tìm cách làm cho chu kỳ kinh doanh ngắn hơn 

như vậy vòng quay tài sản ngắn hạn nhanh hơn. Vòng quay tài sản ngắn hạn tăng tức 

là việc tiêu thụ hàng hóa cũng tăng lên và như vậy doanh thu tăng lên, làm cho lợi 

nhuận của doanh nghiệp cũng tăng. Điều đó thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

tăng.  

b) Cơ sở vật chất của doanh nghiệp  

Đây là nhân tố hết sức quan trọng, bởi ngoài việc nguyên vật liệu tốt thì để có 

được những sản phẩm tốt thì điều quan trọng là doanh nghiệp phải có những thiết bị 

máy móc tốt. Một doanh nghiệp có được những trang thiết bị tốt sẽ cho các khâu sản 

xuất trở nên dễ dàng hơn. Cùng chất lượng nguyên vật liệu nhưng nếu doanh nghiệp 

nào trang bị tốt, máy móc đưa vào dây truyền sản xuất những thiết bị công nghệ cao sẽ 

tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đồng thời làm cho các công đoạn của quá trình 

sản xuất diễn ra nhanh chóng hơn, ngược lại với máy móc không tốt sẽ không tận dụng 

được hết giá trị của nguyên vật liệu thậm chí còn sản xuất ra những sản phẩm kém chất 

lượng, như vậy hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn không cao.  

c) Trình độ cán bộ công nhân viên  

Để việc sử dụng tài sản ngắn hạn đạt hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp phải có 

những cán bộ quản lý giỏi, công nhân viên có trình độ tay nghề cao. Người quản lý 

phải nắm bắt rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp, sau mỗi chu kỳ hoạt động phải 

phân tích để đánh giá xem hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ra sao, từ đó đưa ra các 

kế hoạch trong những chu kỳ tiếp theo. Trong quá trình sản xuất để tận dụng hết 

nguyên vật liệu thì người công nhân phải có chuyên môn giỏi, đặc biệt việc sử dụng 

máy móc thiết bị hết sức quan trọng, máy móc thiết bị ngày càng hiện đại đòi hỏi đội 

ngũ sử dụng những loại máy móc thiết bị đó cũng phải được đào tạo có chuyên môn, 

có kỹ thuật.  

1.2.3.2. Nhân tố khách quan  

Các nhân tố khách quan tác động tới doanh nghiệp, có những lúc thúc đẩy doanh 

nghiệp phát triển nhưng có lúc kìm hãm sự phát triển của nó. Sự tác động đó không 

thuộc tầm kiểm soát của doanh nghiệp do vậy khi gặp những nhân tố này các doanh 

nghiệp luôn phải tự điều chỉnh mình cho phù hợp với tác động đó.  

a) Sự quản lý của Nhà nước  
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Trong nền kinh tế tồn tại nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại hình 

doanh nghiệp mang một đặc thù riêng nó, Nhà nước có trách nhiệm quản các doanh 

nghiệp đó để nó đi vào hoạt động theo một khuôn khổ mà Nhà nước quy định.Tất cả 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải tuân theo pháp luật mà 

Nhà nước đưa ra, từ khi bắt đầu thành lập đến khi hoạt động và ngay cả giải thể hay 

phá sản doanh nghiệp đều phải tuân theo chế độ hiện hành.  

Đảng và Nhà nước ban hành các luật lệ, chính sách nhằm mục đích tránh sự gian 

lận, đảm bảo sự công bằng và an toàn trong xã hội. Sự thắt chặt hay lới lỏng chính 

sách quản lý kinh tế đều có ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp.  

b) Sự phát triển của thị trường  

Ngày nay thị trường nhân tố sản xuất đầu vào, thị trường dịch vụ hàng phát triển 

rất nhanh đặc biệt là thị trường tài chính tiền tệ có tác động rất lớn đến sự thành công 

hay thất bại của doanh nghiệp. Các yếu tố đầu vào của một dự án hay một quá trình 

sản xuất phần lớn được mua hoặc thuê trên thị trường. Thị trường các yếu tố đầu vào 

đa dạng, phong phú doanh nghiệp sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Thị trường các yếu tố 

đầu vào cạnh tranh sẽ làm giảm giá các yếu tố đầu vào và làm giảm chi phí đầu vào 

cho các doanh nghiệp và ngược lại. Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp đều 

thông qua thị trường tài chính. Thị trường tài chính là thị trường quan trọng nhất trong 

hệ thống kinh tế, chi phối toàn bộ hoạt động của nền kinh tế hang hóa. Thị trường tài 

chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc 

gia.  

Tất cả các hoạt động huy động vốn nhằm các mục đích thành lập doanh nghiệp, 

mở rộng quy mô hoặc phát triển sản xuất kinh doanh đều giao dịch trên thị trường tài 

chính. Thị trường tài chính phát triển thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nói riêng và 

cả nền kinh tế nói chung. 

c) Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp  

Để tồn tại được thì các doanh nghiệp luôn có sự cạnh tranh lẫn nhau. Cùng là các 

doanh nghiệp sản xuất ra một loại sản phẩm nhưng doanh nghiệp nào có sản phẩm 

chất lượng cao, mẫu mã đẹp thì sẽ thu hút được nhiều người mua. Như vậy vấn đề của 

các doanh nghiệp là thu hút được khách hàng và tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về kẻ 

mạnh. Hiện nay các doanh nghiệp luôn hướng tới việc trọng cầu, việc đưa ra các 

phương thức về giá cả, mẫu mã, chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng luôn là 

vấn đề mà mọi doanh nghiệp phải quan tâm.  

d) Nhu cầu của khách hàng  

Nhu cầu khách hàng là nhân tố ảnh hưởng lớn tới việc ra quyết định của doanh 

nghiệp trong việc sản xuất ra loại sản phẩm gì, chất lượng ra sao, mẫu mã như thế nào. 

Nhu cầu của con người ngày càng cao, để đáp ứng nhu cầu đó thì doanh nghiệp luôn 
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phải tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm. Những doanh nghiệp mà đội ngũ nhân 

viên khéo léo, tận tình cộng với công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm của 

mình để thâm nhập vào thị trường mới sẽ giúp doanh nghiệp bán được nhiều sản phẩm 

làm doanh thu của doanh nghiệp tăng nhanh. Trên đây là các nhân tố chính tác động 

tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn nhưng bên cạnh đó doanh nghiệp cần quan tâm 

tới các nhân tố khác như: các vấn đề về tỷ giá, lạm phát, thiên tai, dịch bệnh… cũng ít 

nhiều ảnh hưởng đến hoạt độngcủa doanh nghiệp. 

1.3. Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong 

doanh nghiệp  

1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh 

nghiệp   

Để có thể tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có một 

lượng tài sản nhất định và nguồn tài trợ tương ứng, không có tài sản sẽ không có bất 

kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Song việc sử dụng tài sản nhưthế nào cho có 

hiệu quả cao mới là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh 

nghiệp.Với ý nghĩa đó, việc quản lý, sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nói 

chung và TSNH nói riêng là một nội dung rất quan trọng của công tác quản lý tài 

chính doanh nghiệp.  

Lợi ích kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng một cách hợp lý, hiệu 

quả từng đồng TSNH nhằm làm cho TSNH được thu hồi sau mỗi chu kỳ sản xuất. 

Việc tăng tốc độ luân chuyển TSNH cho phép rút ngắn thời gian chu chuyển của vốn, 

qua đó, vốn được thu hồi nhanh hơn, có thể giảm bớt được số TSNH cần thiết mà vẫn 

hoàn thành được khối lượng sản phẩm hàng hoá bằng hoặc lớn hơn trước. Nâng cao 

hiệu quả sử dụng TSNH còn có ý nghĩa quan trong trong việc giảm chi phí sản xuất, 

chi phí lưu thông và hạ giá thành sản phẩm.  

Hơn nữa, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là thu được 

lợi nhuận và lợi ích xã hội chung nhưng bên cạnh đó một vấn đề quan trọng đặt ra tối 

thiểu cho các doanh nghiệp là cần phải bảo toàn TSNH. Do đặc điểm TSNH lưu 

chuyển toàn bộ một lần vào giá thành sản phẩm và hình thái TSNH thường xuyên biến 

đổi vì vậy vấn đề bảo toàn TSNH chỉ xét trên mặt giá trị. Bảo toàn TSNH thực chất là 

đảm bảo cho số vốn cuối kỳ được đủ mua một lượng vật tư, hàng hoá tương đương với 

đầu kỳ khi giá cả hàng hoá tăng lên, thể hiện ở khả năng mua sắm vật tư cho khâu dự 

trữ và tài sản lưu động định mức nói chung, duy trì khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH còn 

giúp cho doanh nghiệp luôn có được trình độ sản xuất kinh doanh phát triển, trang 

thiết bị, kỹ thuật được cải tiến.Việc áp dụng kỹ thuật tiên tiến công nghệ hiện đại sẽ 

tạo ra khả năng rộng lớn để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản 
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phẩm, tạo ra sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Đặc biệt khi khai thác được 

các tài sản, sử dụng tốt tài sản lưu động, nhất là việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả TSNH 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm bớt nhu cầu vay vốn cũng như việc giảm 

chi phí về lãi vay.  

Từ những lý do trên, cho thấy sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý và sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệp. 

1.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. 

Thứ nhất, nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, trên cơ sở đó đưa ra những 

chính sách, chiến lược phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp …  

Thứ hai, phải chú ý đến ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tài sản mà đưa ra các 

chiến lược chính sách phát triển TSCĐ hay TSNH sao cho phù hợp nhất với đặc điểm 

của mỗi doanh nghiệp 

Thứ ba, các đặc điểm kinh tế xã hội trong nước, trong khu vực và quốc tế cũng 

ảnh hưởng rất nhiều đến việc sử dụng tài sản hiệu quả hay không.  

VD :giá xăng dầu tăng sẽ làm chi phí vận chuyển tăng, chí phí chạy máy móc 

tăng, từ đó làm giảm hiệu suất sử dụng TS  

Thứ tư, sử dụng chính sách thuê mua tài sản một cách hợp lý đặc biệt là với 

khoản mục hàng tồn kho. Dựa trên các hình thức thuê mua: như thuê mua trả góp, thuê 

mua tín dụng, thuê mua thuần tuỳ vào tình hình của doanh nghiệp mà cần phải tận 

dụng các ưu nhược điểm của từng phương pháp trên  

Thứ năm, cần phải chú ý đến tính thời vụ tham gia vào quá trình sản xuất ở một 

số ngành nghề của TSNH, mà có thể điều phối máy hợp lý tận dụng tính năng, năng 

lực của từng khoản mục một cách triệt để  
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VƯƠNG 

2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH thương mại Tân Vương  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tên đầy đủ:  Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Vương 

- Tên giao dịch:  TAN VUONG TRADING COMPANY LIMITED 

- Tên viết tắt:  TANVUONG. CO.,LTD 

- Người đại diện:  Giám đốc Ngô Thị Xen 

- Mã số thuế:  0101816972 

- Trụ sở:  Tổ 28B, cụm 5A, An Thành, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ 

- Điện thoại:  04. 38334888 

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 là 2.000.000.000 (hai tỷ đồng 

chẵn). 

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Vương là Công ty trách nhiệm hữu 

hạn được thành lập từ ngày 15-11-2005 theo giấy chứng nhận kinh doanh số 

0101816972 do sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp. 

Ngày đầu thành lập Công ty TNHH thương mại Tân Vương chỉ có 11 thành viên 

(bao gồm cả lãnh đạo và nhân viên). Trong quá trình hình thành phát triển, qui mô của 

Công ty ngày càng được mở rộng cả về thị trường kinh doanh, lẫn số lượng lao động 

trong Công ty. Số lượng lao động trong Công ty hiện nay đã là 68 người và hiện giờ 

Công ty đang tiếp tục nghiên cứu thị trường ngoài nước. 

Trong những ngày mới thành lập Công ty cũng gặp phải không ít khó khăn trong 

việc gia nhập thị trường tìm kiếm khách hàng và cạnh tranh với các Công ty hoạt động 

kinh doanh cùng ngành. Với sự năng động nhiệt tình sáng tạo, tinh thần làm việc chăm 

chỉ, cầu tiến của đội ngũ nhân viên và lãnh đạo trong Công ty cùng với chiến lược kinh 

doanh có hiệu quả đã khiến tình hình kinh doanh Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương ngày một đi vào ổn định và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hiện nay Công ty 

TNHH Thương mại Tân Vương đã có một số lượng khách hàng lớn, ổn định. Công ty 

TNHH thương mại Tân Vương ngày càng chiếm được lòng tin của nhiều đối tác và 

khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã của sản phẩm. 

Hiện nay, ngành nghề chính của Công ty là buôn bán, thi công các công trình từ 

thạch cao thì Công ty đã từng bước đạt được nhiều thành công trên thị trường trong 

những năm vừa qua. Liên tục qua các năm doanh thu của Công ty luôn được nâng cao 

về cả số hợp đồng lẫn giá trị các hợp đồng. Các sản phẩm, dịch vụ mà Công ty cung 

cấp luôn được các khách hàng tìn dùng đặc biệt là các đơn vị tham gia hội chợ, quảng 

cáo.  
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2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức 

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng hành chính) 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

2.1.3.1. Giám đốc 

Giám đốc là người có quyền hạn lớn nhất trong Công ty và là người đại diện của 

Công ty theo pháp luật. Giám đốc có nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động kinh 

doanh hàng ngày của Công ty; chịu trách nhiệm ký kết các hợp đồng, tư vấn, tổ chức 

và quản lý các dự án; tuyển dụng và bố trí sử dụng người lao động theo yêu cầu của 

Hội đồng quản trị; quyết định mức lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên trong Công 

ty. Ngoài ra giám đốc còn có các quyền hạn và nghĩa vụ khác được quy định tại điều 

lệ. 

2.1.3.2. Phó giám đốc  

Giúp việc cho giám đốc có phó giám đốc. Phó giám đốc Công ty được phân công 

phụ trách một hoặc một số lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực 

mình đảm nhiệm. Phó giám đốc là người được giám đốc ủy quyền chỉ đạo công việc 

kinh doanh, hành chính và đời sống công nhân viên chức của Công ty, là người đại 

diện cho lãnh đạo về chất lượng. 

2.1.3.3. Phòng Kinh doanh  

Căn cứ vào các kết quả của quá trình Kinh doanh, xây dựng mục tiêu chất lượng 

hàng năm của đơn vị theo sản phẩm, thị trường, hình thức bán hàng. Theo dõi nhu cầu 

của thị trường và đánh giá khả năng cạnh tranh và triển vọng của thị trường. Hàng năm 

xác nhận danh sách khách hàng quay trở lại, khách hàng tiềm năng. 

Phó Giám đốc 

Giám đốc 

P. Kinh 

Doanh 

P. Hành 

chính 
P. Kế toán P. Kỹ thuật P. Tư vấn 

Thang Long University Library
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2.1.3.4. Phòng hành chính 

Căn cứ kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh hàng năm của Công ty, lập kế hoạch bổ 

sung nguồn lực. Theo dõi các văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước, 

đảm bảo Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty được vận hành theo đúng các quy 

định.Bảo quản, kiểm soát hệ thống tài liệu, hồ sơ chất lượng của Công ty. Hướng dẫn, 

thực thi việc đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo đúng Luật lao động, 

đúng Nội quy, quy chế làm việc của Công ty.  

2.1.3.5. Phòng kế toán 

Phòng có chức năng theo dõi, tính toán, cập nhập, báo cáo đầy đủ kịp thời, chính 

xác tình hình sử dụng quản lý các quỹ, tài sản, hàng hóa, các nguồn vốn và kết quả sản 

xuất kinh doanh; Quản lý thu chi, thanh toán tiền lương, các chế độ chính sách cho 

người lao động theo đúng quy định của nhà nước, lập sổ theo dõi thu nhập cá nhân cho 

người lao động., trích nộp các khoản nộp ngân sách, giải ngân thanh toán, thực hiện 

chi trả cổ tức, chi trả vốn vay lãi suất; Chủ trì công tác quyết toán, kiểm toán đúng kỳ 

hạn, kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ. 

2.1.3.6. Phòng Kỹ thuật 

Xây dựng, hướng dẫn ban hành, thống nhất chung những văn bản về Mục tiêu 

chất lượng trong lĩnh vực thiết kế - sản xuất - thử nghiệm hàng năm của Công ty. Cập 

nhật và áp dụng các tiến bộ Khoa học Kỹ thuật của các nhà cung cấp để định hướng 

nguồn lực nhằm đảm bảo sản xuất được thực hiện theo kế hoạch đã định. Xem xét các 

văn bản hướng dẫn và thủ tục trong Công ty liên quan đến lĩnh vực quản lý. 

2.1.3.7. Phòng Tư vấn 

Tư vấn cho khách hàng mua những sản phẩm sao cho phù hợp với túi tiền của 

khách hàng và phù hợp với không gian sống và làm việc của khách hàng nhất. 

Nhận xét: Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức theo mô hình trực 

tuyến - chức năng, khá đơn giản, gọn nhẹ, không quá nhiều phòng ban, không bị 

chồng chéo. Cách tổ chức này một mặt nó đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty là 

thống nhất từ cấp cao nhất xuống thấp nhất. Với mỗi phòng lại chia thành các khâu 

khác nhau với tính chất vừa độc lập vừa hỗ trợ lẫn nhau vì một mục tiêu "Hợp tác cùng 

phát triển" phần đấu hết mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ 

tốt nhất. 

2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là :  

- Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng như: sắt, thép, gạch, xi măng với rất 

nhiều mẫu mã, chủng loại, kích thước, trọng lượng 

- Kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ về thạch cao như:  
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+ Phân phối, cung cấp tấm, khung xương, nguyên vật liệu và phụ kiện về thạch 

cao cho các công trình xây dựng, các đại lý, cửa hàng. 

+ Dịch vụ tư vấn, thiết kế trần thạch cao, vách thạch cao… 

+ Dịch vụ sửa chữa thay thế tấm, trần thạch cao đã qua sử dụng. 

- Tư vấn, lắp đặt các thiết bị, vật tư cho các công trình xây dựng. 

Hiện nay, nguồn doanh thu cũng như lĩnh vực chính của Công ty là cung cấp sản 

phẩm, lắp đặt, thiết kế, dàn dựng các công trình có vật liệu từ thạch cao. 

2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

Sơ đồ 2.2: Quy trình kinh doanh chung trong Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương 

 

 

 

 

 (Nguồn: Phòng kinh doanh) 

Thông qua hình vẽ ta có thể thấy quy trình này được thực hiện cụ thể như sau: 

Bước 1: Nhân viên kinh doanh tiến hành nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các 

khách hàng mục tiêu, xác định nhu cầu của khách và tiếp nhận các đơn đặt hàng, tiến 

hành lập bảng báo giá thông báo đến các khách hàng đã đặt mua. 

Bước 2: Bộ phận kinh doanh tiến hành liên hệ với các nhà cung cấp, trao đổi 

thông tin về chủng loại, số lượng, chất lượng của hàng hóa Công ty cần đặt mua, 

thương lượng về giá cả và thời gian giao hàng. 

Bước 3: Sau khi thống nhất các điều khoản về việc mua bán hàng hóa với nhà 

cung cấp hàng hóa sẽ được nhập về kho của Công ty rồi giao đến các địa điểm theo 

yêu cầu đặt hàng của khách. Bộ phận kế toán có trách nhiệm lập các chứng từ có liên 

quan đến quá trình giao nhận và tiêu thụ hàng hóa như: hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu 

nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa… 

Bước 4: Bộ phận kế toán có nhiệm vụ ghi nhận giá vốn hàng bán, doanh thu hàng 

hóa tiêu thụ trong kì, xác định công nợ của khách hàng sau khi giao hàng và các chứng 

từ cần thiết khác cho khách hàng. 

 

B1: Xác định 

nhu cầu KH 

B2: Liên hệ 

nhà cung cấp 

B4: ghi nhận 

doanh thu và 

chi phí 

B2: Phân phối 

sản phẩm cho 

khách hàng 
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2.2. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2010- 2012 

2.2.1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2010-2012 

Bảng 2.1: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Tân Vương năm 2012 

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 

Chênh lệch 2012-2011 Chênh lệch 2011-2010  

 Tuyệt đối  
 Tương 

đối  
 Tuyệt đối  

Tương 

đối  

Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
22.474.780.919  18.595.429.842   8.830.095.313  3.879.351.077  20,86  9.765.334.529  110,59 

Các khoản giảm trừ doanh thu  -   -   -  0  
 

0  
 

Doanh thu thuần 22.474.780.919  18.595.429.842  8.830.095.313  3.879.351.077  20,86  9.765.334.529  110,59 

Giá vốn hàng bán 19.096.045.290  15.142.456.254   7.361.277.831  3.953.589.036  26,11  7.781.178.423  105,7 

Lợi nhuận gộp 3.378.735.629  3.452.973.588  1.468.817.482  (74.237.959) (2,15) 1.984.156.106  135,09 

Doanh thu hoạt động tài chính  19.270.287   42.085.526   13.191.499  (22.815.239) (54,21) 28.894.027  219,04 

Chi phí tài chính  388.951.397   370.697.471   163.324.506  18.253.926  4,92  207.372.965  126,97 

 - Chi phí lãi vay  218.314.186   115.810.019   71.836.704  102.504.167  88,51  43.973.315  61,213 

Chi phí quản lý kinh doanh  2.922.074.280   3.042.566.980   1.282.397.870  (120.492.700) (3,96) 1.760.169.110  137,26 

Lợi nhuận thuần  86.980.239  81.794.663  36.286.605  5.185.576  6,34  45.508.058  125,41 

Thu nhập khác  -   10.500.000   -  (10.500.000) (100,00) 10.500.000  
 

Chi phí khác  -   150.000   -  (150.000) (100,00) 150.000  
 

Lợi nhuận khác 0  10.350.000  0  (10.350.000) (100,00) 10.350.000  
 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 86.980.239  92.144.663  36.286.605  (5.164.424) (5,60) 55.858.058  153,94 

Thuế thu nhập doanh nghiệp  23.932.016   16.125.316   9.071.651  7.806.700  48,41  7.053.665  77,755 

Lợi nhuận sau thuế 63.048.223  76.019.347  27.214.954  (12.971.124) (17,06) 48.804.393  179,33 

(Nguồn: báo cáo tài chính 3 năm 2010, 2011, 2012) 
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Phân tích 

Doanh thu thuần: Doanh thu thuần của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

đã liên tục tăng qua các năm. Năm 2010 doanh thu thuần chỉ là 8.830.095.313 đồng 

nhưng đến năm 2011 đã tăng thêm 9.765.334.529 đồng để đạt giá trị 18.595.429.842 

đồng, năm 2012 Công ty đã không duy trì được tốc độ tăng của doanh thu thuần nên cả 

năm 2012 giá trị chỉ đạt 22.474.780.919 đồng tăng 3.879.351.077 đồng. Có thể nhận 

thấy qua các năm 2010-2012, Công ty liên tục hoạt động hiệu quả, doanh thu năm sau 

cao hơn năm trước từ đó đã chứng tỏ các sản phẩm mà Công ty cung cấp luôn được 

các khách hàng tin dùng, cùng với đó là sự cố gắng của các thành viên trong phòng 

kinh doanh đã giúp Công ty nâng cao các hợp đồng ký được từ đó nâng cao doanh thu 

của Công ty. 

Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần 

 

(Nguồn: báo cáo tài chính 3 năm 2010, 2011, 2012) 

Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán của Công ty đã tăng tương ứng theo tốc độ 

tăng của doanh thu. Giá vốn hàng bán năm 2010 là 7.361.277.831 đồng năm 2011 đạt 

giá trị là 15.142.456.254 đồng và năm 2012 là 19.096.045.290 đồng. Có thể nhận thấy 

trong cả ba năm thì tốc độ tăng của giá vốn hàng bán năm 2012 đã lớn hơn so với 2 

năm trước do trong năm 2012, các chi phí đầu vào đều tăng cao hơn hẳn so với các 

năm trước vì vậy mà tốc độ tăng của giá vốn hàng bán năm 2012 lên đến 26,11% trong 

khi doanh thu chỉ tăng 20,86%. Nguyên nhân là do trong năm 2012 các chi phí đầu 

vào đều tăng cao như xăng dầu, điện nước cũng như các chi phí nhân công và chi phí 

nguyên liệu từ đó đã làm cho tốc độ tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn so với tốc 

độ tăng của doanh thu thuần.  
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Lợi nhuận gộp: Dựa vào biểu đồ 2.1 có thể thấy tỷ trọng giá vốn hàng bán trong 

doanh thu thuần của Công ty đã tăng dần qua các năm, và cao nhất là vào năm 2012 

khi mà chi phí bỏ ra cho giá vốn hàng bán đã lớn gần bằng với doanh thu thuần. Lợi 

nhuận gộp của Công ty năm 2012 là 3.378.735.629 đồng thấp hơn so với 

3.452.973.588 đồng của năm 2011 và cao hơn so với 1.468.817.482 đồng của năm 

2010. Nguyên nhân là do Công ty chưa có sự quản lý tốt cho hoạt động kinh doanh của 

mình từ đó đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp. Vì vậy, ban lãnh đạo Công ty cần 

phải có sự thay đổi trong kinh doanh trong những năm tới nhằm tiết giảm các chi phí 

trong kinh doanh từ đó làm giảm giá vốn hàng bán 

Doanh thu hoạt động tài chính: doanh thu hoạt động tài chính của Công ty năm 

2010 là 13.191.499 đồng, năm 2011 là 42.085.526 đồng và năm 2012 là 19.270.287 

đồng. Năm 2011, Công ty có được khoản doanh thu lớn từ việc đầu tư vào trái phiếu, 

cổ phiếu trong ngắn hạn từ đó đã làm cho doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên 

trong năm 2011. Về các năm khác thì phần lớn số doanh thu hoạt động tài chính của 

Công ty đều đến từ lãi tiền gửi của Công ty tại ngân hàng cùng với lãi từ việc bán hàng 

trả chậm cho một số khách hàng bán buôn nhập hàng của Công ty với số lượng lớn. 

Đây tuy chỉ là nguồn thu nhỏ nhưng góp phần nâng cao doanh thu của Công ty trong 

các năm qua. Tuy nhiên Công ty cần phải xem xét để thanh toán các hóa đơn của mình 

trước cho các khách hàng từ đó giúp Công ty có thêm được chiết khấu thanh toán được 

hưởng, tăng thêm doanh thu hoạt động tài chính cho Công ty trong những năm tới. 

Chi phí tài chính: Chi phí tài chính của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

có một phần đến từ lãi vay các khoản vay ngân hàng và phần còn lại từ chiết khấu 

thanh toán mà Công ty cho các khách hàng hưởng. Trong năm 2010 chi phí tài chính 

là 163.324.506 đồng trong đó có 71.836.704 đồng là chi phí lãi vay, đến năm 2011 chi 

phí tài chính đã tăng lên thêm 207.372.965 đồng để đạt giá trị là 370.697.471 đồng, 

trong đó có 218.314.186 đồng là lãi vay, có thể thấy do Công ty ngày càng phụ thuộc 

vào các nguồn vốn đi vay từ các tổ chức tín dụng sẽ làm gia tăng các chi phí cho Công 

ty trong những năm tiếp theo. 

Chi phí quản lý kinh doanh: Chi phí quản lý kinh doanh là lương, thưởng cùng 

với các chi phí cho hoạt động quản lý của Công ty như điện, nước, thuê văn phòng. 

Chi phí quản lý kinh doanh năm 2010 chỉ là 1.282.397.870 đồng nhưng đến năm 2011 

dã tăng mạnh lên 3.042.566.980 đồng và chỉ giảm nhẹ trong năm 2012 nhưng vẫn đạt 

giá trị là 2.922.074.280 đông. Nguyên nhân của việc tăng đột biến của chi phí quản lý 

kinh doanh trong năm 2012 là do Công ty tiến hành mở rộng kinh doanh tăng cường 

thêm các nhân viên từ đó đã giúp Công ty tăng cao doanh thu trong năm, đến năm 

2012 thì Công ty nhận thấy cần phải tái cơ cấu sao cho hợp lý nhất các khoản chi phí 

cho công tác quản lý nên đã tiến hành cắt giảm, tuy nhiên đây hầu hết là những chi phí 
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cố định khó có thể cắt giảm mà không gây ảnh hưởng đến bộ máy Công ty, vì vậy mức 

giảm là rất nhỏ. 

Biểu đồ 2.2: Biểu đồ lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH thương mại  

Tân Vương giai đoạn 2010-2012 

 

(Nguồn: báo cáo tài chính 3 năm 2010, 2011, 2012) 

Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế của Công ty đã tăng lên trong năm 

2011 và chỉ giảm nhẹ trong năm 2012. Lợi nhuận năm 2010 chỉ là 27.214.954 đồng 

nhưng đến năm 2011 đã là 76.019.347 đồng và chỉ giảm xuống còn 63.048.223 đồng 

trong năm 2012. Có thể thấy tuy doanh thu của Công ty luôn được tăng trưởng 1 cách 

mạnh mẽ nhưng do công tác quản lý chi phí còn thiếu đồng bộ nhất quản nên đã để 

phát sinh nhiều chi phí từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của Công ty. Vì vậy 

trong thời gian tới, ban lãnh đạo Công ty cần cắt giảm các chi phí không cần thiết từ 

đó sẽ giúp Công ty nâng cao được kết quả hoạt động kinh doanh. 
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2.2.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

Bảng 2.2: Tỷ trọng tài sản nguồn vốn của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

năm 2012 

ĐVT: % 

Chỉ tiêu 
Năm 

2012  

Năm 

2011  

Năm 

2010  

Chênh lệch 

2012-2011  2011-2010  

1. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 92,66  91,59  92,14  1,07  (0,56) 

2. Tỷ trọng tài sản dài hạn 7,34  8,41  7,86  (1,07) 0,56  

3. Tỷ trọng nợ phải trả 84,85  84,18  84,53  0,67  (0,35) 

4. Tỷ trọng vốn CSH 15,15  15,82  15,47  (0,67) 0,35  

(Nguồn: tự tính toán) 

Để có thể thấy rõ tỷ trọng của TSNH trong tổng Tài sản thì ta có thể dựa vào biểu 

đồ sau: 

Biểu đồ 2.3: Biểu đồ Tỷ trọng TSNH qua các năm 2010-2012 

 

Năm 2012  Năm 2011   Năm 2010 

(Nguồn: tự tính toán) 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn: là tỷ số đánh giá tỷ trọng đầu tư vào tài sản ngắn hạn 

của 1 Công ty trong tổng tài sản. Vì Công ty là Công ty cung cấp dịch vụ và sản phẩm 

nên Công ty sử dụng phần lớn là tài sản ngắn hạn. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2012 

là 92,66% so vơi 91,59% của năm 2011 thì đã tăng thêm 1,07% và năm 2010 là 

92,14%. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn tăng 6.590.980.716 đồng trong năm 2011 

và 1.024.621.981 đồng trong năm, nhờ đó mà tỷ trọng tài sản ngắn hạn tuy có biến 

động không theo một chiều hướng rõ ràng nhưng luôn giữ ở mức cao.  

Tỷ trọng tài sản dài hạn: Là tỷ trọng giá trị đầu tư vào tài sản dài hạn trên tổng 

tài sản. Tỷ trọng tài sản dài hạn năm 2012 là 7,34% so với 8,41% của năm 2011 thì đã 

giảm 1,07% và năm 2010 là 7,86% thì mức biến động là rất nhỏ. Vì Công ty không tập 
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trung vào đầu tư tài sản dài hạn nên tỷ trọng này đã giảm trong năm 2010 – 2012. Do 

tài sản dài hạn chỉ tăng nhẹ đồng trên mức tăng của tổng tài sản. Chứng tỏ Công ty chỉ 

cần sử dụng nguồn lực là tài sản ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tỷ trọng nợ phải trả: là tỷ số đánh giá mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính để tài 

trợ cho tài sản. Tỷ trọng nợ phải trả năm 2012 là 84,85% so với 84,18% của năm 2011 

thì đã tăng thêm 0,67%. Có nghĩa là trong năm 2011, cứ 100 đồng tài sản thì có 84,18 

đồng là đi vay, sang đến năm 2012 thì đã có 84,85 đồng nợ phải trả. Từ đó có thể thấy 

mức độ phụ thuộc vào các khoản nợ là ngày càng cao của Công ty trong thời gian qua, 

ban lãnh đạo Công ty cần phải giảm tỷ trọng nợ phải trả trong tương lai để tránh phụ 

thuộc các nguồn vốn vay bên ngoài của Công ty cùng với đó cũng sẽ giúp Công ty 

giảm các chi phí trong kinh doanh, đặc biệt là chi phí lãi vay.  

Tỷ trọng vốn chủ sở hữu: là tỷ trọng đánh giá khả năng tự chủ của 1 doanh 

nghiệp trong việc đầu tư tài sản. Qua các năm tỷ trong này luôn ở mức thấp biến động 

trong khoảng 15-16%. Vì thế mà doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn từ 

bên ngoài mà không chú trọng việc tự chủ tài chính trong hoạt động kinh doanh, từ đó 

có thể gây bất ổn trong những năm tiếp theo. 

Nhận xét: 

Qua bảng đánh giá tỷ trọng của tài sản sản thì có thể thấy là chưa thực sự phù 

hợp với Công ty khi mà tỷ trọng của tài sản dài hạn là quá thấp, lại phát sinh rất nhỏ từ 

các tài sản cố định nên sẽ gây ra khó khăn cho ban lãnh đạo Công ty trong việc ra 

quyết định kinh doanh. Đối với tỷ trọng nguồn vốn thì tỷ trọng này hoàn toàn hợp lý 

với một đơn vị như Công ty Tân Vương, vì thế Công ty nên tiếp tục duy trì tỷ trọng 

nguồn vốn để tạo được điểm tựa vững chắc trong hoạt động kinh doanh sắp tới. Tuy 

nhiên , đây là phương pháp sử dụng vốn mạo hiểu khi sử dụng phần lớn nợ để tài trợ 

cho các tài sản của Công ty. Vì thế khi sử dụng phương pháp này, ban lãnh đạo cũng 

cần phải cân nhắc sao cho khả năng thanh toán của Công ty vẫn ổn định trong những 

năm tiếp theo  
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2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

Bảng 2.3: Cơ cấu và biến động các khoản mục TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương năm 2010 – 2012 

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 

Chênh lệch 2012-2011  Chênh lệch 2011-2010  

 Tuyệt đối  
 Tương 

đối  
 Tuyệt đối  

 Tương 

đối  

Tài sản               

A-Tài sản ngắn hạn 12.974.226.262  11.949.604.281  5.358.623.565  1.024.621.981  8,57  6.590.980.716  123,00  

I. Tiền và các khoản 

tương đương tiền 
1.198.779.477  930.418.627  457.777.592  268.360.850  28,84  472.641.035  103,25  

III. Các khoản phải thu 

ngắn hạn 
1.453.859.893  1.230.940.415  577.232.066  222.919.478  18,11  653.708.349  113,25  

1. Phải thu của khách hàng  1.373.859.893   1.225.940.415   558.957.066  147.919.478  12,07  666.983.349  119,33  

2. Trả trước cho người bán  80.000.000   5.000.000   18.275.000  75.000.000  15.000 (13.275.000) (72,64) 

IV. Hàng tồn kho 10.259.711.601  9.310.237.839  4.207.539.129  949.473.762  10,20  5.102.698.710  121,28  

1. Hàng tồn kho 11.259.711.601  10.310.237.839   4.637.539.129  949.473.762  9,21  5.672.698.710  122,32  

2. Dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho 
(1.000.000.000) (1.000.000.000)  (430.000.000) 0  0,00  (570.000.000) 132,56  

V. Tài sản ngắn hạn khác 61.875.291  478.007.400  116.074.778  (416.132.109) (87,06) 361.932.622  311,81  

2. Thuế giá trị gia tăng 

được khấu trừ 
 61.875.291   -   13.303.187  61.875.291  

 
(13.303.187) (100,00) 

4. Tài sản ngắn hạn khác  -   478.007.400   102.771.591  (478.007.400) (100,00) 375.235.809  365,12  

(Nguồn: bảng cân đối kế toán năm 2012-2010) 
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Bảng 2.4: Tỷ trọng các khoản mục TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương năm 2010 – 2012 

Chỉ tiêu 
Tỷ trọng 

2012 2011 2010 

Tài sản       

A-Tài sản ngắn hạn  100% 100% 1000% 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9,24% 7,79% 8,54% 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 11,21% 10,30% 10,77% 

IV. Hàng tồn kho 79,08% 77,91% 78,52% 

V. Tài sản ngắn hạn khác 0,48% 4,00% 2,17% 

(Nguồn: tự tính toán) 

2.3.1.1. Quản trị vốn bằng tiền:  

Vốn bằng tiền là loại vốn linh hoạt và có khả năng thanh khoản cao nhất trong tài 

sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Do vậy nhu cầu dự trữ vốn bằng tiền trong các doanh 

nghiệp là để đáp ứng những nhu cầu giao dịch hàng ngày và nhiều mục đích khác. 

Biểu đồ 2.4: Biểu đồ tỷ trọng tiền mặt, tiềng gửi ngân hàng giai đoạn 2010-2012 

 

Năm 2012  Năm 2011   Năm 2010 

(Nguồn: phòng kế toán) 

Trong tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH thương mại Tân Vương, vốn bằng 

tiền chiếm tỷ trọng nhỏ, năm 2010 vốn bằng tiền của Công ty chiếm 457.777.592 

đồng, đến cuối năm 2011 đã tăng thêm 472.641.035 đồng đạt giá trị là 930.418.627 

đồng và tiếp tục tăng trong năm 2012 đạt giá trị 1.198.779.477 đồng. Như vậy giá trị 

tài sản bằng tiền của Công ty đã tăng nhanh qua các năm với tốc độ lớn. Tuy nhiên tỷ 

trọng của lượng tiền của Công ty là rất thấp, chỉ đạt 9,24% trong năm 2012 (năm cao 

nhất trong 3 năm qua) cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của Công ty trong 

kinh doanh, đặc biệt là khả năng nắm bắt các cơ hội trong kinh doanh của Công ty.  

Dựa vào biểu đồ 2.4 có thể thấy lượng tiền mặt của Công ty luôn chiếm tỷ trọng 

cao hơn so với lượng tiền gửi ngân hàng của Công ty, từ đó có thể thấy Công ty sẽ có 

được lượng tiền để thanh toán cho các hoạt động hàng ngày, bên cạnh đó hiện nay 

Công ty vẫn duy trì việc thanh toán lương cho các nhân viên bằng hình thức thanh toán 
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tiền mặt nên giá trị của lượng tiền mặt sẽ luôn lớn hơn so với tiền gửi ngân hàng, tuy 

nhiên về giá trị thì cả tổng giá trị của tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng là vẫn 

thấp. 

Việc dự trữ lượng tiền mặt tại quỹ thấp sẽ giúp Công ty tăng được các tài sản lưu 

động sinh lãi giảm chi phí cơ hội của việc giữ tiền. Mặt khác, của nó là Công ty phải đi 

vay ngắn hạn ngân hàng để trang trải khoản chi phát sinh, khi đó chi phí sử dụng vốn 

sẽ tăng cao hơn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả sử 

dụng TSNH của Công ty.  

Như vậy ta thấy Công ty dự trữ một lượng vừa đủ vốn tiền mặt trong tổng TSNH, 

điều này cho phép Công ty có thể đáp ứng nhanh các khoản chi khi cần thiết nhưng 

đồng thời tránh được việc dự trữ tiền mặt quá lớn dễ gây ra sự ứ đọng về tiền mặt, 

đồng vốn không được lưu thông, làm cho sức sản xuất và vòng quay của tiền giảm 

xuống. Do vậy, sức sinh lợi của đồng tiền kém đi, làm ảnh hưởng tới lợi nhuận, hiệu 

quả sử dụng TSNH không cao.  

Nhìn chung mức dự trữ vốn bằng tiền và cơ cấu của nó được Công ty xác định 

như vậy là chưa thực sự hợp lý Công ty đang để xảy ra tình trạng thiếu vốn để kinh 

doanh. Trong bối cảnh Công ty muốn mở rộng sản xuất, đầu tư mới vào các lĩnh vực 

mang lại nhiều lợi nhuận hơn trong những năm tiếp theo nhưng lượng tiền hạn chế sẽ 

kìm hãm tốc độ tăng trưởng của Công ty trong những năm tới. 

2.3.1.2. Quản trị khoản phải thu 

Để có thể thấy rõ nhất sự biến động của các khoản mục của khoản phải thu thì ta 

có thể theo dõi vào biểu đồ dưới đây: 

Biểu đồ 2.5: Biểu đồ giá trị các khoản phải thu 

 

2012 2011 2010

Phải thu khách hàng 1,373,859,893 1,225,940,415 558,957,066

Phải trả người bán 80,000,000 5,000,000 18,275,000
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Các khoản phải thu chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong tổng số TSNH của Công 

ty. Năm 2010, khoản phải thu là 577.232.066 đồng, năm 2011, khoản phải thu lên tới 

1.230.940.415 đồng và tiếp tục đạt giá trị cao hơn trong năm 2012 là 1.453.859.893 

đồng. Trong các khoản phải thu thì khoản bán chịu cho khách hàng là chủ yếu. Năm 

2010 khách hàng nợ chưa thanh toán cho Công ty là 558.957.066 đồng, thì đến năm 

2004 đã tăng lên thành 1.225.940.415 đồng và năm 2012 là 1.373.859.893 đồng. Mặc 

dù số tiền mà khách hàng nợ Công ty tăng lên 666.983.349 đồng trong năm 2010-2011 

và 147.919.478 đồng trong năm 2011-2012 nhưng đây cũng là điều tất yếu, bởi Công 

ty đang ngày càng được mở rộng về cả hoạt động kinh doanh lẫn quy mô vì thế nên 

Công ty có nhiều bạn hàng, lượng tiền mà khách nợ Công ty tăng lên cũng không lớn.  

Dựa vào biểu đồ 2.5 có thể thấy, hiện nay các khoản phải thu của Công ty đề đến 

từ phải thu khách hàng khi mà phải thu khách hàng của Công ty năm 2012 đạt giá trị 

lên đến 1.373.859.893 đồng, giá trị cao nhất trong 3 năm qua. Nguyên nhân của việc 

phát sinh cá khoản phải thu khách hàng liên tục tăng và có mức tăng đột biến lên gần 

gấp đôi trong năm 2011 là do Công ty đang thực hiện chính sách nới lỏng tín dụng với 

các khách hàng của mình, đây là một trong các biện pháp mà Công ty đang theo đuổi 

nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của mình trong năm qua, và thực tế thì đã cho thấy 

doanh thu thuần của Công ty tăng liên tục trong giai đoạn 2010- 2012, từ đây có thể 

thấy đây là biện pháp tốt giúp Công ty đạt được hiệu quả trong kinh doanh. Bên cạnh 

đó do doanh thu của Công ty tăng cao trong năm 2011, cùng với đó các khách hàng 

chưa thanh toán cho Công ty nên đã làm phát sinh tăng giá trị của các khoản phải thu 

khách hàng trong năm 2011.  

Khi để phát sinh các khoản phải thu khách hàng quá lớn như hiện nay cũng tiềm 

tàng các rủi ro mà không thể lường trước được, đặc biệt là công nợ với các khách hàng 

khi để quá lâu sẽ dẫn tới trở thành nợ khó đói hoặc trở thành khoản nợ không thu hồi 

được của Công ty từ đó ảnh hưởng xấu đến việc quản lý TSNH nói chung và hàng tồn 

kho nói riêng. Đây là một trong những yêu cầu cần thiết trong hiện nay, Công ty cần 

phải nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi công nợ, cũng như chỉ cấp tín dụng 

với các đối tác có tiềm lực tài chính tốt và là bạn hàng lâu năm của Công ty. Bên cạnh 

đó, để tránh rủi ro cho Công ty thì bộ phận kế toán cần phải tham mưu cho ban lãnh 

đạo trích lập dự phòng rủi ro, có như vậy mới giúp Công ty có được sự ứng biến tốt 

nhất khi có rủi ro xảy ra. 

Đối với khoản mục trả trước cho người bán, đây là khoản mục có giá trị thấp 

trong các năm qua, chỉ đạt 80 triệu trong năm 2012 (giá trị cao nhất trong 3 năm), 

nhưng có thế thấy trong khi các doanh nghiệp để đảm bảo nguồn cung của mình thì 

đều phải ứng trước tiền cho các nhà cung cấp, tuy nhiên Công ty TNHH thương mại 

Tân Vương thì không cần ứng trước cho các nhà cung cấp vì 2 lý do sau: 
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Thứ nhất, các nhà cung cấp của Công ty đều là những đơn vị lâu năm, có mối 

quan hệ thân thiết với ban lãnh đạo Công ty, từ đó mà có được sự đảm bảo trong khâu 

cung cấp cho Công ty kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Thứ hai, với quá trình hợp tác của mình với các đối tác cung cấp, uy tín của Công 

ty liên tục tăng cao khi luôn thanh toán đầy đủ công nợ với đối tác trước thời hạn, từ 

đó giúp Công ty có được sự ưu ái đối với các đơn hàng của Công ty. 

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế hiện nay, Công ty cần phải có sự đảm bảo chắc 

chắn về nguồn cung cho các hoạt động của mình trong những năm tới, vì vậy Công ty 

cần phải nâng giá trị các khoản ứng trước của mình cho các đối tác nhằm ràng buộc 

trách nhiệm của các nhà cung cấp nhiều hơn, từ đó mới có thể đáp ứng được các yêu 

cầu khắt khe của các khách hàng. 

Như vậy, Công ty tuy chưa đạt được hiệu quả cao nhất nhưng đã đạt được những 

thành công nhất định trong công tác quản trị các khoản phải thu, phải trả. Thời gian tới 

Công ty cần chú trọng hơn nữa việc đốc thúc khách hàng trả nợ, cùng với đó Công ty 

cũng nên tăng thêm lượng phải trả người bán nhằm đảm bảo sự ổn định đầu vào cho 

Công ty cho Công ty. Làm được như vậy sẽ giúp Công ty rút ngắn thời gian luân 

chuyển của đồng vốn cũng như nâng cao được hiệu quả trong công tác quản trị khoản 

phải thu. 

2.3.1.3. Quản trị hàng tồn kho 

 

Biểu đồ 2.6: Biểu đồ giá trị hàng tồn kho giai đoạn 2010-2012 

 

 

Hàng tồn kho là khoản mục có giá trị lớn nhất trong tổng số TSNH của Công ty. 

Năm 2010 hàng tồn kho là 4.207.539.129 đồng đến năm 2011, hàng tồn kho tăng lên 

2012 2011 2010

Hàng tồn kho 11,059,711,601 8,731,711,601 10,403,711,601

Hàng mua đang đi đường 200,000,000 168,000,000 700,000,000

Hàng gửi bán 0 2,360,000,000 156,000,000
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5.102.698.710 đồng để đạt giá trị là 9.310.237.839 đồng và năm 2012 tiếp tục tăng để 

đạt giá trị cao nhất trong 3 năm là 10.259.711.601 đồng. Nguyên nhân là do Công ty 

đã mở rộng quy mô kinh doanh, nhập thêm nhiều vật tư để cung cấp cho khách hàng 

trong nước. Tuy nhiên khoản mục hàng tồn kho lớn cũng gây ra nhiều vấn đề đáng lo 

ngại cho Công ty nhất là sự tồn đọng vốn. Mục tiêu của quản trị tài chính doanh 

nghiệp là luôn tìm mọi cách để tối ưu hóa các chi phí. Từ thực tế của Công ty, ta thấy 

rằng tình hình quản trị hàng tồn kho dự trữ của Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương chưa được tốt. Do đó, Công ty phải tìm biện pháp để giảm bớt chi phí cho hàng 

tồn kho mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ hàng hoá cho người tiêu dùng. Đồng thời, Công 

ty cũng phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới và tăng 

cường các biện pháp bán hàng cần thiết. 

Dựa vào biểu đồ 2.5 có thể thấy hiện nay giá trị của hàng tồn kho là rất lớn trong 

TSNH của Công ty đặc biệt là giá trị hàng tồn trong kho của Công ty. Trong giai đoạn 

2010-2012 có thể thấy Công ty có gửi bán các sản phẩm của mình, nhưng chưa thực sự 

hiệu quả dẫn đến trong năm 2012 Công ty không gửi bán các sản phẩm mà đã trực tiếp 

phân phối các sản phẩm đó.  

Giá trị hàng tồn kho lớn nhưng bên cạnh đó Công ty đã quyết định trích lập dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho, đây là một trong những bước đi đúng đắn của Công ty 

trong những năm qua, khi mà các sản phẩm chính của Công ty là thạch cao, dễ bị hỏng 

nếu như không được bán sớm hoặc bảo quản theo đúng quy định vì vậy sẽ ảnh hưởng 

đến giá bán các sản phẩm này vì vậy Công ty cần phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho, đặc biệt vào các tháng đầu năm khi thời tiết thay đổi, độ ẩm trong không khí cao 

sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm. Đây cũng là một trong những biện pháp quản trị hàng 

tồn kho của Công ty, luôn đảm bảo giá trị các sản phẩm là ổn định và khi xảy ra hư 

hỏng trong quá trình bảo quản thì sẽ có biện pháp phù hợp. 

Giá trị của dự phòng giảm giá tốn kho được trích lập theo nguyên tắc là tính 10% 

giá trị của hàng tồn kho, tuy nhiên trong năm 2012 giá trị hàng tồn kho có tăng thêm 

nhưng Công ty vẫn để trích lập dự phòng hàng tồn kho là 1 tỷ đồng. Nguyên nhân là 

do trong tháng 1 và tháng 2 của năm 2013 Công ty có được các đơn đặt hàng của các 

khách hàng với số lượng lớn nên không cần trích lập thêm giảm giá hàng tồn kho. 

Qua các năm đi vào hoạt động, dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã phát huy tác 

dụng rất tốt khi giúp Công ty xử lý tốt các sự cố phát sinh do sự biến động về giá cả 

của các sản phẩm hàng tồn kho. 

Trong gia đoạn 2010 – 2012, hàng tồn kho của Công ty đều chiếm tỷ trọng trên 

75% trong tổng số giá trị của TSNH, đây là một thực tế đang tồn tại tại Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương, khi mà dòng tiền của Công ty bị ứ đọng tại hàng tồn kho.  
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2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH thương 

mại Tân Vương 

2.3.2.1. Suất hao phí tài sản ngắn hạn 

Là công thức phản ánh để tạo ta một đồng doanh thu thuần (lãi thuần, giá trị sản 

suất) trong kỳ cần bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn.  

Bảng 2.5: Suất hao phí TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương giai 

đoạn 2010 – 2012 

Chỉ tiêu Công thức 
 Năm 

2012  

 Năm 

2011  

 Năm 

2010  

2012-

2011  

 2011-

2010  

Suất hao phí 

TSNH 

TSNH 
0,53  0,29  0,12  0,24  0,17  

Doanh thu thuần 

(Nguồn: tự tính toán) 

Dựa vào bảng trên có thể thấy, suất hao phí của TSNH đã tăng lên theo từng 

năm. Năm 2010 suất hao phí TSNH chỉ là 0,12 đến năm 2011 đã tăng lên 0,29 và cao 

nhất vào năm 2012 đạt 0,53. Nguyên nhân dẫn đến việc suất hao phí TSNH tăng là do 

giá trị của TSNH đã tăng lên theo từng năm với tốc độ tăng lớn hơn so với doanh thu 

thuần của Công ty. Từ đó đã chứng minh hiệu quả trong việc khai thác TSNH của 

Công ty trong những năm trước là kém hơn.  

2.3.2.2. Sức sản xuất TSNH 

Là công thức phản ánh một đồng TSNH sử dụng bình quân trong kỳ đã tạo ra 

được bao nhiêu đồng doanh thu thuần (hoặc giá trị sản xuất). 

Bảng 2.6: Sức sản xuất  TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương giai 

đoạn 2010 – 2012 

Chỉ tiêu Công thức 
 Năm 

2012  

 Năm 

2011  

 Năm 

2010  

2012-

2011  

 2011-

2010  

Sức sản xuất của 

TSNH 

Doanh thu thuần 
1.88  3.47  8.62  (1.59) (5.15) 

TSNH 

(Nguồn: tự tính toán) 

Dựa vào bảng 2.6 có thể thấy để cứ 1 đồng TSNH sẽ tạo ra được 1,88 đồng 

doanh thu thuần thấp hơn so với 3,47 đồng của năm 2011 và 8,62 đồng của năm 2010. 

Nguyên nhân là sự biến động của TSNH và doanh thu thuần là không đồng nhất đã 

dẫn đến sự biến động của chi tiêu này, cùng với đó giá trị của TSNH lại tăng lên nhanh 

nhưng không đem lại kết quả tốt khi mà sức sản xuất TSNH liên tục giảm trong các 

năm qua, đặc biệt năm 2012 là năm có hiệu suất thấp nhất trong cả 3 năm được phân 

tích khi chỉ đạt 1,88. 

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất TSNH thì việc đầu tiên chính là nâng cao 

sức sản xuât của TSNH, giá trị tăng của TSNH phải tương ứng với mức tăng của 

doanh thu thuần , có như vậy mới giúp Công ty đạt được hiệu quả trong hoạt động 

kinh doanh trong những năm tiếp theo. 
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2.3.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

Bảng 2.7: Hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

giai đoạn 2010 – 2012 

ĐVT: lần 

Chỉ tiêu Công thức 
 Năm 

2012  

 Năm 

2011  

 Năm 

2010  

 2012-

2011  

 2011-

2010  

Hiệu suất sử dụng 

TSNH 

Doanh thu thuần 
1,73  1,56  1,65  0,18  (0,09) 

TSNH 

(Nguồn: tự tính toán) 

Dựa vào bảng 2.5 có thể thấy hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương thay đổi qua các năm. Năm 2012, hiệu quả sử dụng TSNH đạt 

1,73 lần cao nhất trong giai đoạn 2010-2012, năm 2011 hiệu quả sử dụng TSNH chỉ 

đạt 1,56 lần và năm 2010 là 1,65 lần. Năm 2011 hiệu suất sử dụng TSNH đã giảm 0,09 

lần, tuy nhiên đến năm 2012, nhờ có sự lỗ lực của các cán bộ nhân viên trong Công ty 

đã giúp hiệu suất sử dụng TSNH tăng thêm 0,18 lần so với năm 2011. Hiệu suất sử 

dụng TSNH đã được nâng cao năm 2012 đã chứng tỏ ban lãnh đạo đã có những quyết 

định hiệu quả trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn, trong khi TSNH tăng thêm 

1.024.621.981 đồng tương đương với 8,57% thì doanh thu thuần đã có tốc độ tăng lớn 

hơn với 3.879.351.077 đồng tương đương với 20,86%. Từ đây có thể thấy Công ty 

đang dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng của nền kinh tế, từ đó đã giúp cho doanh thu 

thuần tăng nhanh trong năm 2012 và chiến lược mà Công ty hiện nay đang theo đuổi là 

đầu tư vào tài sản ngắn hạn đang phát huy tác dụng. 

2.3.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Bảng 2.8: Khả năng thanh toán của Công ty TNHH thương mại Tân Vương năm 

2010 – 2012 

ĐVT: lần 

Chỉ tiêu Công thức 
Năm 

2012  

Năm 

2011  

Năm 

2010  

2012

2011  

2011 

2010 

1. Khả năng thanh 

toán ngắn hạn 

Tổng TSNH 
1,09  1,09  1,09  0,00  0,00 

Tổng nợ ngắn hạn 

2. Khả năng thanh 

toán nhanh 

(Tổng TSNH – Hàng lưu kho) 
0,23  0,24  0,23  (0,01) 0,01  

Tổng nợ ngắn hạn 

3. Khả năng thanh 

toán tức thời 

Tiền + Các khoản tương đương  
0,10  0,08  0,09  0,02  (0,01) 

Tổng nợ ngắn hạn 

(Nguồn: tự tổng hợp) 

Khả năng thanh toán hiện thời: Là chỉ số đánh giả khả năng sử dụng TSNH để 

thanh toán các khỏa nợ ngắn hạn. Trong năm 2012 tỷ số này là 1,09 lần, và không thay 

đổi so với năm 2011 và 2010 có nghĩa là cứ 1 đồng vay nợ ngắn hạn sẽ được đảm bảo 
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bằng 1,09 đồng TSNH. Hệ số này là lớn hơn 1 có nghĩa là Công ty có đầy đủ khả năng 

thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của mình. Do TSNH đã tăng 

thêm cùng với đó thì nợ ngắn hạn lại có mức tăng tương ứng với mức tăng của TSNH, 

từ đó đã giữ nguyên được khả năng thanh toán hiện thời của Công ty. Tuy Công ty vẫn 

có khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn của mình nhưng ban lãnh đạo 

Công ty cũng không nên để chỉ số này giảm trong năm tiếp theo, nhằm tránh ảnh 

hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời với ngành nghề kinh doanh của 

mình thì giá trị đầu từ vào tài sản ngắn hạn cần phải lớn hơn nữa mới có thể đáp ứng 

được các yêu cầu của khách hàng. 

Khả năng thanh toán nhanh: Là chỉ số đánh giả khả năng sử dụng TSNH để 

thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Trong năm 2012 tỷ số này là 0,23 lần giảm 0,01 lần 

so với năm 2011 và so với 2010 thì giữ nguyên. Nguyên nhân của điều này là do trong 

năm 2012 giá trị hàng tồn kho của Công ty tăng thêm 949.473.762  đồng tương đương 

với 10,20% trong khi đó nợ ngắn hạn lại tăng thêm 897.433.401   đồng tương đương 

với 8,17%, nên đã làm giảm khả năng thanh toán nhanh, so với năm 2011 thì trong khi 

tài sản ngắn hạn tăng 6.590.980.716 đồng tương đương với 123% thì nợ ngắn hạn lại 

chỉ tăng 4.115.106.006 đồng tương đương với 115,69% từ đó đã dẫn đến sự tăng giảm 

trong giai đoạn 2010 -2012 của  khoản mục này. Bên cạnh đó giá trị hàng tồn kho của 

Công ty là rất lớn, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn của Công ty từ đó đã làm 

cho khả năng thanh toán nhanh của Công ty bị ảnh hưởng rõ rệt. Một phần do Công ty 

là đơn vị trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm về thạch cao nên giá trị hàng tồn kho 

là lớn, vì thế mà Công ty phải hoàn toàn phụ thuộc vào hàng tồn kho để thanh toán các 

khoản nợ ngắn hạn. 

Khả năng thanh toán tức thời: Trái ngược với khả năng thanh toán nhanh và 

khả năng thanh toán hiện thời, hệ số này trong năm 2012 đã tăng một tỉ lệ là 0,02 lần 

so với năm 2011. Nguyên nhân của việc chỉ số thanh toán tức thời tăng lên trong năm 

2012 là do giá trị tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty đã tăng thêm 

1.024.621.981  đồng tương đương với 8,57% tuy nhiên nợ ngắn hạn lại tăng thấp hơn 

về giá trị tương đối và tuyệt đối khi chỉ tăng thêm 897.433.401   đồng tương đương với 

8,17%. Tỷ số này tăng tuy không đáng kể nhưng cũng đã tăng khả năng thanh toán tức 

thời bằng tiền của Công ty trong năm vừa qua lên. Vì tiền và các khoản tương đương 

tiền tăng nhiều hơn so với các khoản mục khác có chiều hướng giảm hoặc tăng nhẹ 

trong tài sản ngắn hạn. Ta thấy hệ số này trong cả 2 năm đều thấp, vì vậy Công ty cần 

phải có sự chú trọng để tăng trong những năm tiếp theo. 

Nhận xét: 

Qua các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty có thể thấy hiện nay Công ty 

đang phải phụ thuộc rất nhiều vào hàng tồn kho để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, 
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từ đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Công ty trong tương lai, vì vậy Công ty cần phải 

giảm mức độ phụ thuộc vào hàng tồn kho trong năm tới, để có thể nâng cao tính thanh 

khoản của Công ty cũng như đảm bảo cho hoạt động của Công ty luôn ổn định trong 

ngắn hạn. 

2.3.2.5. Nhóm chỉ tiêu về hoạt động 

a) Vòng quay các khoản phải thu 

Bảng 2.9: Vòng quay các khoản phải thu của Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương giai đoạn 2010 – 2012 

ĐVT: lần 

Chỉ tiêu 
 Năm 

2012  

 Năm 

2011  

 Năm 

2010  

 2012-

2011  

 2011-

2010  

Vòng quay các khoản phải thu 15,46  15,11  15,30  0,35  (0,19) 

(Nguồn: tự tổng hợp) 

Vòng quay các khoản phải thu được sử dụng để đánh giá khả năng thu hồi nợ của 

phòng kế toán cũng như các chính sách bán chịu của Công ty qua các năm được đánh 

giá. Năm 2012, vòng quay các khoản phải thu là 15,46 lần, năm 2011 là 15,11 lần và 

năm 2010 là 15,30 lần. Chứng tỏ rằng trong năm 2012, Công ty có tốc độ thu hồi các 

khoản phải thu là tốt hơn so với các năm trước, khi mà một đồng tiền của từ khoản 

mục phải thu có tốc độ chuyển thành tiền mặt lớn hơn, tạo điều kiện giúp Công ty có 

được lượng tiền để tái đầu tư từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Chứng tỏ rằng trong năm 2012, Công ty đang từ bước cải thiện số vòng quay 

các khoản phải thu từ đó nâng cao hiệu quả trong việc thu hồi công nợ. Tuy nhiên việc 

cải thiện vòng quay các khoản phải thu là chưa cao khi mà chỉ số này đều chỉ giao 

động xung quanh 15 lần, vì vậy Công ty cần phải tăng cường cải thiện hơn nữa trong 

quá trình kinh doanh của Công ty 

b) Vòng quay hàng tồn kho 

Bảng 2.10: Vòng quay hàng tồn kho của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

giai đoạn 2010 – 2012 

ĐVT: lần 

Chỉ tiêu 
 Năm 

2012  

 Năm 

2011  

 Năm 

2010  

 2012-

2011  

 2011-

2010  

Vòng quay hàng tồn kho 1,86 1,63 1,75 0,23 (0,12) 

(Nguồn: tự tổng hợp) 

Hệ số vòng quay hàng tồn kho thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho. Vòng 

quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ. Hệ 

số vòng quay hàng tồn kho thường được so sánh qua các năm để đánh giá năng lực 

quản trị hàng tồn kho là tốt hay xấu qua từng năm. Hệ số này lớn cho thấy tốc độ quay 
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vòng của hàng hóa trong kho là nhanh và ngược lại, nếu hệ số này nhỏ thì tốc độ quay 

vòng hàng tồn kho thấp. Năm 2012, hệ số hàng tồn kho là 1,86 lần, năm 2011 là 1,63 

lần, năm 2010 là 1,75 lần, hệ số này đã tăng thêm 0,23 lần trong năm 2012 và giảm 

0,12 lần trong năm 2010. Có thể thấy Công ty đã cải thiện được vòng quay hàng tồn 

kho trong năm 2012 khi bị sụt giảm trong năm 2011. Tuy nhiên, do đặc điểm ngành 

nghề kinh doanh của Công ty là thuộc lĩnh vực xây dựng nên hệ số vòng quay hàng 

tồn kho là thấp nhưng không phải là xấu. Năm 2012, Công ty đã đẩy nhanh được 

doanh thu nhờ vậy mà lượng hàng tồn kho đã được quay vòng nhanh hơn nhờ đó tránh 

bị ứ đọng lượng vốn đầu tư. Đạt được kết quả này là nhờ sự năng động của các nhân 

viên phòng kinh doanh cùng với chất lượng các dự án mà Công ty thực hiện đã giúp 

Công ty đạt được hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. 

c) Chu kỳ lưu kho 

Bảng 2.11: Chu kỳ lưu kho của Công ty TNHH thương mại Tân Vương giai đoạn 

2010 – 2012 

ĐVT: ngày 

Chỉ tiêu 
 Năm 

2012  

 Năm 

2011  

 Năm 

2010  

 2012-

2011  

 2011-

2010  

Chu kỳ lưu kho 193,42  221,34  205,77  (27,93) 15,58  

(Nguồn: tự tổng hợp) 

Là số ngày trung bình tồn kho của sản phẩm trước khi được bán, chu kỳ lưu kho 

của Công ty trong năm 2012 là 193,42 ngày, so với 221,34 ngày của năm 2011 thì đã 

giảm 27,93 ngày và 205,77 ngày của năm 2010 thì tăng 15,58 ngày so với năm 2011. 

Chu kỳ lưu kho đánh giả mức độ ứ đọng vốn vào hàng tồn kho, trung bình năm 2012 

Công ty cần 193 ngày để có thể bán được một sản phẩm nhập về thì năm 2011 Công ty 

mất 221,34 ngày và năm 2010 là 205,77 ngày. Đây là một trong những kết quả khả 

quan mà Công ty đạt được khi tránh tình trạng ứ đọng vốn với hàng tồn kho khi mà 

cần thời gian ít hơn để có thể bán đươc một sản phẩm tồn kho.  

2.3.2.6. Chỉ tiêu về lợi nhuận 

Bảng 2.12: Tỷ suất lợi nhuận trên TSNH của Công ty TNHH thương mại  

Tân Vương giai đoạn 2010 – 2012 

ĐVT: % 

Chỉ tiêu 
 Năm 

2012  

 Năm 

2011  

 Năm 

2010  

 2012-

2011  

 2011-

2010  

Tỷ suất lợi nhuận trên TSNH 0,49  0,64  0,51  (0,15) 0,13  

(Nguồn: tự tổng hợp) 

Là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả trong hoạt động đầu tư vào các tài sản 

ngắn hạn. Năm 2010 tỷ suất này là 0,51%, năm 2011 là 0,64% và năm 2012 là 0,49%. 
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Từ đây có thể thấy trong các năm 2010-2012 hiệu suất này đang giảm đi, đặc biệt là 

vào năm 2012 chỉ còn 0,49% có nghĩa là cứ 100 đồng đầu tư vào TSNH thì mới đem 

về 0,49 đồng lợi nhuận ròng thấp hơn so với 0,64 đồng của năm 2011 và 0,51 đồng 

của năm 2010. Chứng tỏ rằng, hiện nay Công ty TNHH thương mại Tân Vương tuy có 

được các chỉ số đánh giá tốt về quản lý TSNH nhưng lại chưa đạt được hiệu quả cao 

trong việc đem lại lợi nhuận cho Công ty. Nguyên nhân này là do trong năm 2012, 

Công ty đã để phát sinh quá nhiều chi phí không cần thiết đặc biệt là các chi phí trong 

sản xuất kinh doanh nên đã làm giá vốn hàng bán tăng cao hơn so với doanh thu thuần 

từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của Công ty. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của 

Công ty thì ban lãnh đạo Công ty cần phải kiểm soát tốt hơn các chi phí trong kinh 

doanh nhờ có như vậy thì mới có thể giúp Công ty nâng cao hiệu quả trong hoạt động 

sản xuất cũng như nâng cao hiệu quả của việc khai thác TSNH. 

2.4. Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương 

Sau khi nghiên cứu tình thực tế về công tác quản trị TSNH tại Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương, ta thấy tình hình quản trị TSNH tại Công ty có một số ưu, 

nhược điểm sau :  

2.4.1. Ưu điểm :  

TSNH là một bộ phận quan trọng cấu thành nên tài sản của Công ty. Để sử dụng 

TSNH có hiệu quả, tức là sử dụng vừa tiết kiệm lại vừa chính xác, kịp thời thì công tác 

quản trị TSNH tại Công ty rất quan trọng. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề, 

Công ty Công ty TNHH thương mại Tân Vương luôn tìm mọi cách để quản lý và sử 

dụng tài sản ngắn hạn sao cho tốt nhất và có hiệu quả nhất. Trong những năm qua, 

Công ty đã đạt đựơc một số kết quả trong công tác quản trị tài sản ngắn hạn như sau :  

Thứ nhất, về tổ chức bộ máy kế toán : Công ty có một cơ cấu tổ chức bộ máy kế 

toán khá chặt chẽ, với nhiệm vụ cụ thể của từng kế toán viên dưới sự điều hành của kế 

toán trưởng. Công tác hạch toán kế toán, kế toán và phân tích hoạt động sản xuất kinh 

doanh đựơc tổ chức và thực hiện tốt đã giúp Công ty nắm đựơc tình hình vốn, nguồn 

hình thành, tình hình tăng giảm tài sản ngắn hạn, dài hạn trong kỳ, khả năng đảm bảo 

TSNH, tình hình và khả năng thanh toán. Trên cơ sở đó giúp Công ty đề ra được cho 

mình những giải pháp nhằm đáp ứng các nhu cầu về TSNH, xử lý các vấn đề tài chính 

nảy sinh.  

Thứ hai, về tình hình quản trị tài sản ngắn hạn: Do Công ty đã đề ra được kế 

hoạch về tài sản ngắn hạn trong kỳ nên Công ty đã chuẩn bị đựơc nguồn vốn tài trợ 

phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của Công ty. Để đưa ra được các quyết định tài chính 

phù hợp với tài sản ngắn hạn thì Công ty đã tổ chức công tác quản trị tài sản ngắn hạn 

một cách toàn diện.  
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 Thứ ba, về khả năng thanh toán của Công ty bằng TSNH: Do Công ty đã dự trữ 

một lượng tiền mặt có giá trị lớn tại quỹ và tại ngân hàng tuy nhiên là chưa đủ với các 

khoản nợ ngắn hạn nên khả năng thanh toán của Công ty là chưa thực sự tốt. Công ty 

đã thiết lập, mở rộng mối quan hệ với khách hàng và bạn hàng. Tất cả những điều này 

giúp Công ty từng bước mở rộng đựơc thị trường của mình, tìm thêm cho mình những 

khách hàng mới thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.Trong quan hệ giao dịch với 

bạn hàng trên cơ sở xây dựng mối quan hệ lâu dài và uy tín đã giúp cho Công ty có 

được uy tín thương mại từ phía bạn hàng. Các khách hàng trung thành với Công ty 

ngày càng nhiều điều đó củng cố vị thế của Công ty trong ngành  

Thứ tư, về tình hình huy động TSNH: để đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh 

Công ty TNHH thương mại Tân Vương luôn đặt ra yêu cầu phải huy động đủ số vốn 

để trang trải cho nhu cầu tài trợ cho các tài sản của mình. Trong điều kiện nền kinh tế 

thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp nên Công ty muốn mở rộng 

thị trường kinh doanh cuả mình thì Công ty cần một lượng lớn vốn trong cả dài hạn và 

ngắn hạn để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, số vốn huy động được từ các 

chủ sở hữu cùng với lợi nhuận để lại doanh nghiệp vẫn chưa  đáp ứng đủ nhu cầu về 

vốn trong việc tiến hành mở rộng kinh doanh cho Công ty nên Công ty TNHH thương 

mại Tân Vương đã phải huy động thêm nguồn tài trợ cho các tài sản nói chung và tài 

sản ngắn hạn nói riêng như nguồn vốn tín dụng thương mại. Nguồn vốn tín dụng 

thương mại chiếm một vị trí quan trọng trong nguồn tài trợ ngắn hạn của Công ty. Nó 

được hình thành khi Công ty nhận được tài sản, dịch vụ của người cung cấp song chưa 

phải trả tiền ngay và đến từ nguồn vay nợ ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng. Bên cạnh 

đó, Công ty có thể sử dụng các khoản phải trả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán với 

khách hàng như một nguồn vốn bổ sung để tài trợ cho các tài sản ngắn hạn của Công 

ty.  

Thứ năm, Công ty được sự quan tâm giúp đỡ của các chủ sở hữu trong việc cung 

cấp nguồn vốn, cũng như sự chỉ đạo chặt chẽ trong công tác quản lý tài sản và hoạt 

động kinh doanh từ đó đã giúp cho Công ty không ngừng lớn mạnh. Bằng chứng là 

doanh thu trong ba năm 2010-2012 liên tục tăng là minh chứng cho công tác quản lý 

sát sao của chủ sở hữu đem lại. 

2.4.2. Nhược điểm :  

 Bên cạnh các ưu điểm trong công tác quản trị TSNH thì tại Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương vẫn còn một số nhược điểm mà Công ty cần phải tìm cách 

khắc phục:  

 Thứ nhất, về hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty chưa được tốt, tuy rằng hiệu 

suất sử dụng TSNH đang tăng dần lên theo từng năm nhưng mức tăng này lại không 

liên mạch cũng như hiệu suất này còn thấp. Đặc biệt là chỉ số về sức sản xuất của 
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TSNH lại liên tục giảm qua các năm. Trong những năm tới, Công ty cần phải đẩy 

nhanh tốc độ chu chuyển của vốn, tránh tình trạng vốn bị ứ đọng trong khâu tiêu thụ 

nhằm tăng thêm lợi nhuận cho Công ty cũng như nâng cao được hiệu suất sử dụng 

TSNH. 

Thứ hai: Về xác định chính xác nhu cầu TSNH: Hiện nay Công ty chưa thực hiện 

xác định nhu cầu về TSNH theo các phương pháp khoa học mới mà chủ yếu dựa trên 

phương pháp dự đoán mang tính ước tính cũ, theo kiểu áng chừng - đây là một trong 

những nguyên nhân làm Công ty sử dụng lãng phí TSNH như đã phân tích ở trên.  

Thứ ba, Công ty đã để lượng dư tiền và các khoản tương đương tiền còn chưa đủ 

để phục vụ cho các hoạt động hàng ngày như thanh toán lương, công nợ với nhà cung 

cấp, từ đó làm giảm khả năng thanh toán của Công ty cùng với đó làm giảm sức cạnh 

tranh của Công ty với các Công ty cùng ngành khác.  

 Thứ tư, hàng tồn kho của Công ty chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng TSNHvà 

ngày càng tăng lên qua các năm. Điều này sẽ làm nguồn vốn của Công ty bị ứ đọng 

trong kho. Tình trạng này ngày càng cao như vậy sẽ gây nhiều khó khăn cho Công ty 

trong công tác thanh toán của mình.  

Thứ năm : Về quản lý nợ phải thu: Hiện Công ty đang bị chiếm dụng vốn bởi các 

bạn hàng quen thuộc với mức độ ngày càng gia tăng. Hiện tượng bị chiếm dụng vốn 

xảy ra rất phổ biến trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thương mại. Các 

doanh nghiệp coi chuyện đó như một chiến lược để thu hút khách hàng. Công ty không 

nằm ngoài số đó nhưng cần phải có những biện pháp quản lý tốt để bảo toàn và phát 

triển vốn, nếu không sẽ xảy ra thiếu vốn và mất vốn. Bên cạnh đó Công ty chưa tạo 

được uy tín đối với nhà cung cấp, khoản tiền trả trước cho người bán khá lớn. Hạn chế 

này đã làm giảm khả năng thanh toán, giảm tốc độ luân chuyển VLĐ, do đó làm giảm 

hiệu quả sử dụng VLĐ.  

Thứ sáu: Về phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Hiện nay 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn lập theo chế độ tài chính - kế 

toán cũ làm ảnh hưởng tới công tác phân tích tình hình tài chính nói chung và phân 

tích hiệu quả sử dụng TSNH nói riêng của Công ty. Công ty chưa cập nhật các thông 

tư, chuẩn mực kế toán mới do Bộ Tài Chính ban hành để áp dụng.  
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CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 

TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VƯƠNG 

3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

3.1.1. Môi trường kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

Ngành nghề hoạt động chính của Công ty TNHH thương mại Tân Vương là cung 

cấp sản phẩm là vật liệu thạch cao cho các công trình dân dụng. 

Năm 2007 Việt Nam chính thức gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế WTO 

điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những xu hướng kinh doanh mới thu hút các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước gia nhập thị trường, mà doanh nghiệp là bộ phận kiến thiết 

cơ sở hạ tầng nên đây cũng là những thách thức, cơ hội dành cho Công ty. 

Mặc dầu năm 2010-2012 biến động về giá cả nguyên vật liệu xây dựng gây cho 

doanh nghiệp bất lợi nhiều, khiến cho doanh nghiệp phải trải qua những giai đoạn 

không ít thăng trầm. Tuy giá cả nguyên vật liệu cũng như nền kinh tế đang dần phục 

hồi và đi vào ổn định nhưng hiệu quả của doanh nghiệp vẫn chưa ở mức lý tưởng. Bên 

cạnh đó, nguồn cung cấp vốn cho ngành xây dựng là ngân hàng lại thắt chặt tín dụng, 

nên các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bị thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. 

Năm 2010-2012 là một năm đầy khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh 

tế Việt Nam nói riêng, các ngành nghề phát triển quá nóng trong thời gian trước đều 

gặp khó khăn, đặc biệt là thị trường nhà đất. Giá thị trường bất động sản giảm sâu, làm 

cho các doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn thậm chí là thua lỗ. 

Năm 2011 là năm đặc biệt khó khăn cho nền kinh tế cả nước. Những bất ổn lớn 

của kinh tế thế giới càng làm cho môi trường kinh doanh trong nước thêm biến động 

và rủi ro. Lạm phát cả năm lên đến trên 18%; chính sách thắt chặt tiền tệ khiến lãi vay 

ngân hàng liên tục leo thang và đứng ở mức cao ngất ngưởng trên 20%, vượt xa sức 

chịu đựng của hầu hết các doanh nghiệp; xu hướng tái cấu trúc của khối doanh nghiệp 

nhà nước v.v. đã tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh chung. Thị trường bất 

động sản suy thoái trầm trọng, thị trường chứng khoán lao dốc chưa thấy đáy, hơn 

50.000 doanh nghiệp phá sản trong năm… là hệ quả tất yếu của những tác động này. 

Trong bối cảnh đó, hoạt động của Công ty TNHH thương mại Tân Vương cũng bị ảnh 

hưởng không nhỏ.  

3.1.1.1. Thuận lợi 

Trong những năm vừa qua Công ty đã có một số thuận lợi về điều tiết vĩ mô như 

sau: 

- Nhà nước đang tiến hành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng ngành nghề 

để phát triển. Nhằm tạo ra những Công ty có năng lực để tạo nòng cốt cho nền kinh tế. 

- Lãi suất ngân hàng bắt đầu hạ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp 

cận các nguồn tiến dồi dào với chi phí thấp. 
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- Từ khi tham gia vào sân chơi WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã đón nhận 

được nhiều cơ hội đầu tư mới từ nước ngoài, nâng cao sức cạnh tranh cũng như phẩm 

chất chất lượng các sản phẩm dịch vụ với chi phí hợp lý. 

- Do đặc thù về lực lượng lao động của Việt Nam là chủ yếu là lao động phổ 

thông nên vấn đề về lao động chân tay được giải quyết hiệu quả. Lao động nhiều, chi 

phí thấp. Cùng với đó, nước ta cũng có những cá nhân nắm vững kiến thức cũng như 

kinh nghiệm về các mặt. Đặc biệt đội ngũ công nhân kỹ thuật có chất lượng và có kinh 

nghiệm cao ở nước ta là lớn, nên ngoài việc hoàn thành các hợp đồng một cách hiệu 

quả Công ty còn tạo được hình ảnh một Công ty xây dựng giàu kinh nghiệm, chất 

lượng thi công tốt trên thị trường. 

3.1.1.2. Khó khăn 

Do nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp những khó 

khăn. Chính vì vậy những biến động về giá cả, lãi suất huy động vốn, lãi suất đi vay, 

các yếu tố đầu vào tăng mạnh trong khi giá cả thi công công trình không tương xứng.  

Bên cạnh đó, do đặc thù của lao động của nước ta là lao động phổ thông, thành 

phần lao động này thường làm theo thời vụ. hết mùa nông nghiệp thì lực lượng này 

đông đảo nhưng đến mùa vụ thì lực lượng lao động chân tay nay rất ít. Nó khiến cho 

các đơn vị gặp khó khăn trong việc thuê lao động chân tay làm việc trong các khoản 

thời gian này. 

Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao ngành kỹ thuật. Trong khi các ngành đào 

tạo kinh tế đang phát triển thì các ngành đào tạo kỹ thuật lại có dấu hiệu giảm. Trong 

những năm tiếp theo sẽ thiếu trầm trọng các nguồn nhân lực ngành kỹ thuật. 

Tham gia sân chơi WTO, đây vừa là thuận lợi, vừa là khó khăn của các Công ty. 

Khi mà các Công ty tập đoàn nước ngoài có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường 

trong nước hơn. Tạo ra nhiều sự cạnh tranh đối với các Công ty trong nước. 

Nhu cầu về các ngành nghê xây dựng là chưa cao kéo theo nhu cầu về nguyên 

liệu cũng như các ngành hỗ trợ là thấp, thêm vào đó do kinh tế vẫn chưa thoát ra khỏi 

khủng hoảng nên đã làm cho các Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản 

phẩm dịch vụ do nhu cầu bị giảm. Không những vậy việc tiếp cận với các nguồn tiền 

của ngân hàng còn khó khăn với các doanh nghiệp, khi điều kiện cho vay đã khăn hơn 

so với trước.  

3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

Trong những năm tiếp theo, Công ty cần có những kế hoạch cụ thể cho việc mở 

rộng các hình thức kinh doanh khác trong ngành xây dựng cũng như các mặt hàng có 

liên quan đến lĩnh vực xây dựng. 

Cân đối lại lao động, chi phí nguyên vật liệu để giảm chi phí tăng kết quả trong 

hoạt động của Công ty. 
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Công ty luôn luôn không ngừng cải tiến cũng như nâng cao trình độ kĩ thuật thi 

công công trình cũng như đảm bảo về tài chính nhằm mục đích tăng sức mạnh cạnh 

tranh trong quá trình đấu thầu các công trình, hạng mục công trình nói riêng, tạo tiếng 

tăm để thu hút các nhà đầu tư. 

Phát huy cao mọi nguồn lực để xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý chặt chẽ, 

đội cán bộ có trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Công ty phải luôn quan 

tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên của Công ty cũng như 

của những lao động kí kết hợp đồng ngắn hạn với Công ty. Trong tương lai gần, để có 

nguồn nhân lực hiệu quả thì Công ty nên có những chính sách đãi ngộ tốt hơn cho 

những lao động có năng lực làm việc, ngoài ra Công ty cũng nên tạo điều kiện cho các 

sinh viên mới ra trường có cơ hội làm viêc, từ đó có thể tuyển chọn ra những cá nhân 

xuất sắc để đào tạo trở thành nòng cốt cho lớp kế cận tiếp theo. 

Công ty phải luôn chú trọng phát triển chiến lược tiếp thị hình ảnh Công ty đến 

các chủ đầu tư để Công ty kiếm được nhiều công trình hơn nữa trong các năm tiếp 

theo.  

Mở rộng chính sách về vốn kinh doanh, để tạo được nguồn vốn dồi dào, linh 

động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là đối với những hợp đồng 

lớn với các nhà đầu tư đầy tiềm năng. 

Công ty cần đầu tư thêm máy móc mới, hiện đại sao cho phù hợp với nhu cầu của 

các khách hàng hiện nay. 

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương 

3.2.1. Xác định nhu cầu TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

Nhu cầu về TSNH phụ thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, Công ty TNHH thương mại Tân Vương cần dựa vào 

đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh để chọn phương pháp xác định nhu cầu 

TSNH thích hợp. Trong ngắn hạn, Công ty có thể áp dụng phương pháp xác định nhu 

cầu TSNH đơn giản sau: 

Phương pháp phần trăm theo doanh thu 

Theo phương pháp này doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau: 

- Tính tỷ lệ phần trăm các khoản mục trên bảng tổng kết tài sản theo doanh thu ở 

năm hiện tại: 

+ Các khoản mục của phần tài sản có mối quan hệ trực tiếp với doanh thu. Vì 

vậy, chia các khoản mục của phần tài sản trên bảng tổng kết tài sản cho doanh thu, xác 

định tỷ lệ phần trăm của các khoản mục này theo doanh thu. 
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+ Chia các khoản mục của phần nguồn vốn có mối quan hệ với doanh thu cho 

doanh thu, xác định tỷ lệ phần trăm của các khoản mục này theo doanh thu. Vì chỉ một 

số khoản mục của nguồn vốn có quan hệ trực tiếp với doanh thu. 

Đối với Công ty TNHH thương mại Tân Vương ta có thể thực hiện như sau: 

Bước 1: lập bảng cân đối kế toán đã tính số dư bình quân năm 2012 

Bảng 3.1: Bảng cân đối kế toán đã tính số dư bình quân 

Tài sản Giá trị bình quân Nguồn vốn Giá trị bình quân 

A-Tài sản ngắn hạn 10.094.151.369  A- Nợ phải trả 9.260.393.021 

I. Tiền và các khoản 

tương đương tiền 
862.325.232  I. Nợ ngắn hạn 9.260.393.021  

III. Các khoản phải thu 

ngắn hạn 
1.087.344.125  II. Nợ dài hạn 0 

IV. Hàng tồn kho 7.925.829.523    

V. Tài sản ngắn hạn khác 218.652.490    

B- Tài sản dài hạn 860.875.730  B. VCSH 1.694.634.078  

(Nguồn: tự tính toán) 

Bước 2: lập bảng tỷ lệ phần trăm các khoản mục có quan hệ chặt chẽ với doanh 

thu 

Bảng 3.2: Bảng tỷ lệ phần trăm các khoản mục có quan hệ chặt chẽ với doanh thu 

Tài sản Tỷ lệ Nguồn vốn Tỷ lệ 

A-Tài sản ngắn hạn 60,69 A- Nợ phải trả 55,67 

I. Tiền và các khoản 

tương đương tiền 
5,18 I. Nợ ngắn hạn 55,67 

III. Các khoản phải thu 

ngắn hạn 
6,54 II. Nợ dài hạn 0 

IV. Hàng tồn kho 47,65   

V. Tài sản ngắn hạn khác 1,31   

(Nguồn: tự tính toán) 

Kết quả ở bảng trên cho thấy. Để tăng thêm 1 đồng doanh thu thuần ta cần phải 

tăng thêm 0,6069 đồng TSNH. Một đồng doanh thu thuần tăng lên thì Công ty huy 

động 0,5567 đồng. Kết quả trên cho thấy, Công ty chưa huy động đủ nguồn vốn vì vậy 

có thể thấy nguồn vốn cần có thêm là: 

0,6069-0,5567=0,0502 đồng 

Kết quả cho thấy để tăng 1 đồng doanh thu thì Công ty cần huy động thêm 

0,0502 đồng TSNH 

Theo chiến lược của Công ty trong năm 2013 thì doanh thu thuần tăng thêm 10% 

so với năm 2012. Như vậy nhu cầu TSNH của Công ty là: 

22.474.780.919 x 1,1 x 0,0502 = 1.241.057.402 đồng 
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3.2.2. Quản lý kết cấu TSNH 

Vì tầm quan trọng của việc sử dụng TSNH, Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương nên đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH như sau: 

* Hoàn thiện công tác quản trị vốn bằng tiền 

Qua phân tích tình hình quản trị TSNH tại Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương trong các năm gần đây, ta thấy, công tác quản trị vốn bằng tiền chưa được tốt 

do Công ty đã dự trữ một lượng tiền khá lớn tại quỹ. Việc dự trữ một khối lượng lớn 

tiền mặt tại quỹ có thể giúp cho Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn 

trả. Nhưng đồng thời nó lại gây nên tình trạng ứ đọng vốn do Công ty đã không sử 

dụng hết số vốn hiện thời mà mình có. Do vậy, trong những năm tới Công ty cần phải 

xem xét lại mức dự trữ tiền mặt một cách hợp lý sao cho Công ty vừa có khả năng 

thanh toán nhanh các khoản nợ mà vừa không bị dư thừa TSNH. 

* Hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu 

Phải thu khách hàng là một trong những khoản mục quan trọng nahats trong các 

khoản phải thu. Tuy nhiên, hienejnay Công ty chưa thực sự sử dụng một chính sách có 

cơ sở khoa học để quản lý khoản mục này. Mặc dù, hình thức cấp tín dụng nhằm giúp 

Công ty nâng cao doanh thu và thu hút thêm khách hàng mới, nhưng hầu như Công ty 

chỉ xây dựng chính sách tín dụng đều dựa trên ý kiến chủ quan của bản thân người đề 

ra.Vì vậy để có một chính sách phù hợp với Công ty thì Công ty cần xem xét đến năng 

lực tài chính của khách hàng và uy tín của khách hàng Các đánh giá này sẽ dựa trên 

các lịch sử giao dịch của khách hàng với Công ty và các đối tác khác từ đó giúp Công 

ty có được hiệu quả cao nhất trong việc xác định tín dụng cho khách hàng cũng như 

nâng cao khả năng thu hồi nợ. 

* Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho 

Tồn kho dự trữ là khoản mục chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số TSNH của 

Công ty. Qua các năm 2010-2012, hàng tồn kho đã chiếm tỷ trọng chính trong TSNH 

(trên 90%) cao nhất là vào năm 2012 khi giá trị của hàng tồn kho đã lên trên 11 tỷ 

đồng. Chính vì vậy, Công ty TNHH thương mại Tân Vương luôn áp dụng mọi biện 

pháp nhằm giảm tối thiểu các chi phí lưu kho đồng thời vẫn đảm bảo cho quá trình 

kinh doanh được tiến hành liên tục. Một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm khối 

lượng hàng tồn kho là Công ty nên đầu tư thêm vào lĩnh vực quảng cáo, tham gia các 

hội chợ triễn lãm để kích thích tiêu dùng nhằm tối ưu chi phí lưu kho số thành phẩm 

này.  

3.2.3. Một số biện pháp khác 

Khi tiến hành hoạt dộng sản xuất kinh doanh thì bất cứ một Công ty nào cũng cần 

chú trọng thực hiện các biện pháp cơ bản sau nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nói 

chung và hiệu sử dụng TSNH nói riêng. 
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Thứ nhất, Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh: Trong môi trường kinh 

doanh đầy biến động như hiện nay thì đòi hỏi Công ty TNHH thương mại Tân Vương 

phải có một chiến lược kinh doanh chủ động. Muốn vậy thì đội ngũ nhân viên làm việc 

tại phòng Kinh doanh phải luôn tiếp cận với thị trường, khai thác thông tin từ thị 

trường để từ đó nắm bắt được nhu cầu của khách hàng. Có như vậy thì hoạt động kinh 

doanh của Công ty mới có hiệu quả. Quản trị chiến lược kinh doanh tác động trực tiếp 

đến sự tồn tại và phát triển của Công ty, vị thế cũng như hiệu quả kinh doanh của 

Công ty TNHH thương mại Tân Vương.  

Thứ hai, lựa chọn quyết định kinh doanh có hiệu quả: trong điều kiện nền kinh tế 

mở, có nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia vào thị trường làm cho sự cạnh tranh 

giữa doanh nghiệp trở nên gay gắt. Do vậy, để tồn tại và phát triển được thì Công ty 

TNHH thương mại Tân Vương phải nắm bắt lấy cơ hội và đương đầu với những khó 

khăn nhằm đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. 

Thứ ba, nâng cao trình độ và tăng động lực cho đội ngũ lao động: Để mỗi cán bộ 

công nhân viên xem Công ty TNHH thương mại Tân Vương là ngôi nhà thứ hai của 

mình, Công ty nên có các chương trình hoạt động văn hoá thể thao, tăng cường các 

qũy phúc lợi, khen thưởng mở các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời 

Công ty cũng cần có biện pháp để tăng mức lương cho người lao động. Khi đó, cán bộ 

công nhân viên của Công ty sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đem lại hiệu 

quả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Thứ tư, tăng cường mở rộng quan hệ giữa Công ty với khách hàng: Nếu biết khai 

thác tốt thị trường cũng như quan hệ bạn hàng thì Công ty sẽ dễ dàng có được những 

cơ hội phát triển kinh doanh. 

Thứ sáu, Công ty phải luôn tìm hiểu thị trường để nắm bắt được thông tin từ phía 

người tiêu dùng, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu có chất lượng cao mà giá thành lại 

thấp. 

Thứ bảy, Công ty sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để có thể nắm bắt 

và xử lý các thông tin kinh tế, dự đoán chính xác nhu cầu và diễn biến của thị trường 

từ đó tìm kiếm những thị trường tiềm năng mới mà doanh nghiệp chưa khai thác hoặc 

khai thác chưa triệt để.  

Thứ tám, Công ty phải đẩy mạnh hình thức bán buôn kết hợp với các hình thức 

bán lẻ nhằm tăng nhanh tổng doanh số bán ra từ đó tăng lợi nhuận của Công ty. Công 

ty cần thực hiện đa dạng hoá các hình thức bán hàng cũng như hình thức thanh toán 

nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Nâng cao năng lực sản xuất đạt mức 

tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%  

Thứ chín, Công ty phấn đấu đẩy nhanh vòng quay của TSNH, tăng tốc độ luân 

chuyển TSNH. Trong những năm qua, do Công ty đã không sử dụng hết nguồn TSNH 
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sẵn có gây nên tình trạng ứ đọng vốn. Do vậy trong những năm tới Công ty phải phấn 

đấu đẩy nhanh vòng quay của TSNH tránh tình trạng TSNH bị ứ đọng  

Thứ mười, Công ty cần phải phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động nhằm 

khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động an tâm làm việc tại Công ty  

Để đạt được mục tiêu như vậy thì Công ty cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm quản lý 

và sử dụng TSNH có hiệu quả tốt nhất. Phương hướng hoàn thiện công tác quản trị 

TSNH tại Công ty là hoàn thiện công tác mọi mặt sản xuất kinh doanh nhằm giảm 

thiểu các chi phí, duy trì mở rộng thị trường, có chính sách tín dụng tốt với khách 

hàng, quản lý vốn trong thanh toán, đầu tư đồng bộ cho máy móc thiết bị.. ..Từ đó sẽ 

nâng cao công tác quản trị TSNH.  

3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 

Về Lãi Suất: Hiện nay, khi nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng 

cao, để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp cần phải nỗ lực rất nhiều, tuy nhiên 

từng đó là chưa đủ khi mà nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu nguồn vốn để 

hoạt động sản xuất. Hơn nữa, lãi suất trong giai đoạn 2012-2010 lại ở mức cao (tuy co 

giảm vào cuối năm 2012) vì vậy đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp tiếp cận với 

nguồn vốn đi vay từ các tổ chức tín dụng. Vì vậy vấn đề cấp thiết hiện nay là sự hỗ trợ 

từ ngân hàng Nhà nước nhằm giảm mức lãi suất cho vay, từ đó các doanh nghiệp dễ 

dàng tiếp cận đến nguồn vốn dồi dào từ các tổ chức tín dụng với chi phí hợp lý nhất. 

Đưa thị trường bất động sản khởi sắc trong những năm tới: Đây là một trong 

những mong muốn không chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà 

ngay cả các doanh nghiệp ngành nghề khác cũng có mong muốn như vậy. Nguyên 

nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay nói chung và các khó khăn của 

nền kinh tế Việt Nam nói riêng đều bắt nguồn từ khủng hoảng nhà đất. Vì vậy, để có 

thể giúp nền kinh tế khởi sắc trở lại thì nhà nước cần có những chính sách phát nhằm 

khơi thông thị trường BĐS, có như vậy sẽ giúp các chính sách điều tiết khác đạt hiệu 

quả cao hơn. 

Bảo vệ các doanh nghiệp trong nước: Bằng cách áp dụng các hàng rào thuế 

quan, hạn chế nhập khẩu, thậm chí tiến hành khởi kiện các doanh nghiệp nước ngoài 

nếu họ cạnh tranh không lành mạnh vào Việt Nam cũng như tại các quốc gia khác. 

Ngoài ra cũng không hỗ trợ cho các dự án có sử dụng nguồn nhân công nước ngoài 

cho các công việc mà người Việt Nam có thể thực hiện được. 

Có những chính sách ưu đãi phù hợp: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp  vừa và nhỏ đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất từ đó sẽ gián tiếp giúp 

các sản phẩm, dịch vụ giảm giá thành mà chất lượng được giữ nguyên từ đó sẽ kích 

thích nhu cầu tiêu dùng trong tương lai. 

  



 

 

KẾT LUẬN 

Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH nhằm đảm bảo yêu cầu bảo toàn và 

phát triển TSNH trong các doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết và khó khăn trong 

tình hình kinh tế thị trường. Mở rộng sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường trách 

nhiệm của các doanh nghiệp đã buộc các doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến 

hiệu quả sử dụng của mỗi đồng vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty TNHH thương 

mại Tân Vương, hiện nay đã và đang đặt ra cho các nhà hoạch định chiến lược của 

Công ty hướng tới thời kỳ mới đó chính là sự kết hợp hài hoà giữa mặt tích cực với sự 

loại bỏ hạn chế, bổ sung những nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với 

chính sách của Nhà nước Việt Nam và xu hướng hội nhập toàn cầu.  

Qua quá trình thực tế ở Công ty TNHH thương mại Tân Vương em thấy rằng 

việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH phải kết hợp ở việc tổ chức công tác bán hàng, 

thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ. Đồng thời với việc nâng cao chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá thì Công ty phải chú trọng công tác tìm kiếm thị trường mới để đẩy 

mạnh tiêu thụ hàng hoá. Bên cạnh đó trong tương lai Công ty cần chú trọng đến công 

tác đa dạng sản phẩm, tập trung phát triển mặt hàng chiến lược. Nội dung của chuyên 

đề, qua phân tích về nguồn vốn, thực trạng việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh 

của các doanh nghiệp nhà nước, đã đưa ra các giải pháp, kiến nghị, với hy vọng đóng 

góp phần nào công sức của mình trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đối với các 

doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.  

Do hạn chế về trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nên chắc chắn khóa luận 

của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng những nghiên cứu, tìm tòi 

của mình trong đề tài này sẽ có ý nghĩa thiết thực và hữu ích đối với Công ty TNHH 

thương mại Tân Vương trong quá trình nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng TSNH ở 

Công ty.  

Cuối cùng em xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Thu Hương đã giúp đỡ em hoàn thành 

khóa luận này. 

 Hà Nội, ngày tháng năm 2014 

 Sinh viên 

 

 

 

 Nguyễn Hoàng Nam 
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